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000 -  MÔN LOẠI CHUNG 

1. Dupré, Ben. 50 ý tưởng lớn bạn thực sự cần biết. : = 50 big ideas you really need to 

know / Ben Dupré ; Phạm Anh Minh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 306 tr ; 24 cm. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: 50 big ideas you really need to know 

Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập đa dạng và thú vị về những ý tưởng lớn nhất trong 

lịch sử triết học, tôn giáo, chính trị, kinh tế, nghệ thuật và khoa học 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10755 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13079-13080 

Phân loại: 001 

2. Nguyễn Hoàng An. Giới thiệu các tổ chức và diễn đàn trên thế giới. / Nguyễn 

Hoàng An, Đỗ Ngọc Sơn. - H. : Công thương, 2024. - 951 tr ; 24 cm. - 500b 

Thư mục: tr. 9. - Phụ lục: tr. 835-951 

Tóm tắt: Giới thiệu về các tổ chức, mạng lưới, diễn đàn, trung tâm nghiên cứu... 

trên thế giới về những thông tin cơ bản và cần thiết như: xuất xứ ra đời, mục đích, 

nhiệm vụ, thành viên, cơ cấu tổ chức, các chương trình nghiên cứu... để đáp ứng nhu 

cầu tìm hiểu về các đối tượng này 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10756 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13113 

Phân loại: 060 

3. Harari, Yuval Noah. Nexus. : Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại 

đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo / Yuval Noah Harari ; Người dịch: Bùi Thị Hồng Ninh, 

Nguyễn Quốc Tấn Trung. - H. : Thế giới, 2024. - 550 tr ; 24 cm. - 10000b 

Tên sách tiếng Anh: Nexus : A brief history of information networks from the 

Stone Age to AI 

Tóm tắt: Trình bày những kiến giải mới thông qua phạm trù mạng lưới thông tin 

về các vấn đề lịch sử của loài người từ Thời đại Đồ đá đến Thời đại trí tuệ nhân tạo 

hiện nay: Những mạng lưới của con người, mạng lưới vô cơ, nền chính trị máy tính 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10777 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13122-13123 

Phân loại: 001.09 

 

100 - TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

4. Morin, Amy. 13 điều cho con vững vàng. : = 13 things strong kids do (think big, 

feel good, act brave) : dành cho lứa tuổi 8-13 và cha mẹ cùng đọc / Amy Morin ; 

Người dịch: Trịnh Huy Nam ; Minh họa: Jennifer Naalchigar. - H. : Thế giới, 2024. - 

317 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: 13 things strong kids do : Think big, feel good, act brave 

Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ cách xây dựng các thói quen tốt, khơi dậy khả năng nhận 

diện và quản lý cảm xúc, biết kiên nhẫn, học cách thấu hiểu và rèn luyện "tinh thần 

thép", hình thành tư duy tích cực, khám phá sức mạnh tiềm ẩn trong chính mình, tự tin 

tìm kiếm và phát huy bản lĩnh riêng 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38155 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54384-54385 

Phân loại: 158.1 

5. Westfall, Chris. 60 cách  đơn giản hóa  mọi áp lực cuộc sống. : = Easier: 60 ways 

to make your work life work for you : Hãy sống như thể hôm nay là một chiều Chủ 
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Nhật lười biếng / Chris Westfall ; Yuki dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 190 tr ; 20 cm. - 

2000b 

Tóm tắt: Đưa ra 60 gợi ý để giảm bớt căng thẳng và áp lực trong cuộc sống hàng 

ngày, đặc biệt tập trung vào việc đơn giản hóa các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, 

giúp người đọc tìm thấy sự bình yên và cân bằng hơn. Các phương pháp được đề cập 

có thể bao gồm việc thay đổi thói quen, quản lý thời gian hiệu quả, cải thiện giao tiếp, 

và tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38106 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54282-54283 

Phân loại: 158 

6. Thái Tô Yến. Bạn có hiểu nhầm về người thân yêu không. ? / Thái Tô Yến ; Hà My 

dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 229 tr ; 20 cm. - 2000b 

Phụ lục: tr. 222-227 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên chân thành giúp chúng ta sẽ học cách trân trọng 

những người thân yêu ở bên cạnh mình, biết đón nhận và cho đi yêu thương, đặc biệt 

là giữ dũng khí để theo đuổi tình yêu đích thực của cuộc đời mình, học cách lắng nghe 

trái tim, chấp nhận những thiếu sót và đặt kỳ vọng hợp lý cho tình yêu, tự tin hơn về 

chính mình và hiểu được rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu thương 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38105 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54284-54285 

Phân loại: 152.41 

7. Diệp Châu. Bạn đang sống hay chỉ tồn tại. ? : Đi tìm lẽ sống theo triết lý của Alfred 

Adler / Diệp Châu ; Hồng Uyên Đăng Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 343 tr ; 20 

cm . -(Tinh hoa nhân loại). - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm triết học của Alfred Adler đối với liệu pháp 

tâm lí giúp người đọc nhận ra giá trị cuộc sống, vượt qua những khủng hoảng về tinh 

thần và thể xác 

Từ khóa: Tâm lí Alfred Adler 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38091 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54268-54269 

Phân loại: 155.2 

8. Diệp Châu. Biến mình thành một người thông thái. : Điểm mấu chốt của giới 

thượng lưu từ Francis Bacon / Diệp Châu ; Thanh Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 

274 tr ; 20 cm . -(Tinh hoa nhân loại). - 2000b 

Phụ lục: tr. 247-274 

Tóm tắt: Giới thiệu những tư tưởng cốt lõi của Francis Bacon một nhà triết học 

người Anh có ảnh hưởng lớn trong lịch sử về trí tuệ, kiến thức và cách ứng xử khôn 

ngoan, đặc biệt dành cho những người thuộc giới thượng lưu. Hướng dẫn sự kết hợp 

giữa kiến thức uyên bác, tư duy sắc bén, khả năng giao tiếp hiệu quả và các nguyên tắc 

đạo đức để đạt được sự thông thái thực sự giúp bạn duy trì vị thế trong xã hội 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38093 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54264-54265 

Phân loại: 192 

9. Bao Trạch Thanh. Cơ hội luôn thiên vị những người kiên trì. / Bao Trạch Thanh ; 

Người dịch: Khanh Vân. - H. : Hồng Đức, 2024. - 321 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Bản tuyên ngôn mạnh mẽ về sự kiên trì mà còn là tấm gương phản chiếu 

những khó khăn mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt trên hành trình đi tìm “mùa xuân” của 
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đời mình, giúp bạn tìm lại niềm tin vào bản thân và học cách nắm bắt cơ hội trước khi 

chúng trôi qua chỉ cần không bỏ cuộc, những cánh cửa thành công sẽ tới 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38116 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54322-54323 

Phân loại: 158.1 

10. Lý Mộng Tế. Cho phép mọi chuyện xảy ra. / Lý Mộng Tế ; Phạm Thị Hiền dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 209 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Kể lại một cách chân thực những ràng buộc và giằng co trong gia đình, 

tình yêu, thất bại và làm lại trong công việc... trước những yếu đuối, vướng mắc, 

không hoàn hảo trong đời, học cách cho phép bản thân thi thoảng mất kiểm soát, suy 

sụp, yếu đuối; cho phép bản thân có chút thời gian để điều chỉnh, bỏ trống, thả lỏng và 

cho phép mọi chuyện xảy ra tiếp thêm sức mạnh để chúng ta tiếp tục đi tới và làm chủ 

cuộc đời mình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38049 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54185-54186 

Phân loại: 158.1 

11. Lizos, George. Chữa lành năng lượng  khai mở tiềm thức.  

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38074 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54167-54168 

Phân loại: 154.2 

12. Tsukamoto Ryo. Dậy sớm để thành công. : 33 bí kíp nhỏ mang lại thay đổi lớn 

cho cuộc đời bạn / Tsukamoto Ryo ; Phương Quyên dịch. - H. : Công thương, 2024. - 

166 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Chia sẻ 33 bí kíp nhỏ mang lại thay đổi lớn cho cuộc đời bạn: phương 

pháp tận dụng tối đa khoảng thời gian vào buổi sáng giúp bạn có được trí óc minh 

mẫn, dễ dàng tiếp thu kiến thức và tập trung làm việc một hiệu quả, quản lý thời gian, 

tối ưu hoá hiệu suất làm việc trong ngày tốt hơn để bạn có nhiều thời gian dành cho 

bản thân, gia đình đặc biệt giúp bạn hoàn thành được các mục tiêu trong ngắn và dài 

hạn, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38050 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54183-54184 

Phân loại: 158.1 

13. Vương Tâm Ngạo. Đây là bản chất con người. / Vương Tâm Ngạo ; Người dịch: 

Huyền Hiếu Khương. - H. : Thế giới, 2024. - 255 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Tìm hiểu về nhân tính - bản chất con người. Những tri nhận về nhân tính 

để nâng cao chiều sâu tư duy của bản thân, thay đổi những suy nghĩ cố hữu, nhìn thấu 

quy luật bản chất thực, đồng thời đưa nó vào khuôn khổ nhận thức. Hướng dẫn cách 

vận dụng nhân tính để trở thành người ứng xử văn minh và nhã nhặn trong cuộc sống 

Từ khóa: Nhân tính 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38175 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54412-54413 

Phân loại: 158.25 

14. Nguyễn Tuấn Nam. Đến nơi nên đến  yêu người nên yêu.  

Tóm tắt: Ghi lại hành trình trưởng thành đối diện với khủng hoảng ở lứa tuổi 20 

và cảm xúc hoang mang song cũng vô cùng tận hưởng khi chạm mốc 30. Bằng sự sẻ 

chia chân thành, những trang viết trong cuốn sách như những trang lưu bút của tuổi 

trẻ, mang chút vị đắng của những bài học chốn công sở, vị ngọt ngào và cả vị mặn của 

giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua khó khăn... là kinh nghiệm sống cho những 
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người đang vô định trên hành trình đi tìm kiếm bản thể hoàn hảo của mình trong 

những năm tháng tuổi trẻ 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38044 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54195-54196 

Phân loại: 158.1 

15. Csikszentmihalyi, Mihaly. Đi tìm dòng chảy. : = Finding flow / Mihaly 

Csikszentmihalyi ; Người dịch: Minh Tuấn . - Tái bản. - H. : Văn học, 2025. - 237 tr ; 

19 cm. - 2000b 

Thư mục: tr. 217-236 

Tóm tắt: Khám phá trạng thái "dòng chảy" - một trạng thái tâm lý mà con người 

đạt được khi hoàn toàn đắm mình vào một hoạt động, là cẩm nang chỉ dẫn giúp chúng 

ta giành lại quyền làm chủ cuộc đời, thách thức bản thân thông qua những tác vụ đòi 

hỏi kĩ năng và cam kết cao 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38131 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54334-54335 

Phân loại: 158.1 

16. Mun Yohan. Đời của mình  phải tự vẽ cho xinh.  

Tóm tắt: Gồm những chia sẻ của tác giả thông qua câu chuyện của những người 

trẻ bị tổn thương do suy nghĩ tiêu cực: trầm cảm, rối loạn lo âu, tự ti, sang chấn tâm 

lý... ; đưa ra những phương pháp giải quyết những lo lắng để chấp nhận và tiếp tục vẽ 

cuộc đời mình cho đẹp theo cách mình muốn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38133 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54338-54339 

Phân loại: 158.1 

17. Bradberry, Travis. EQ đỉnh cao - Thay đổi thói quen  làm chủ cuộc đời.  

Tóm tắt: Phân tích sức mạnh của trí tuệ cảm xúc. Chỉ ra cách vượt qua tình trạng 

thiếu động lực và ý chí để hình thành những thói quen mới mạnh mẽ; nâng cao lòng tự 

tin, dễ mến, hạnh phúc, khả năng tự chủ và sức mạnh tinh thần; hình thành các mối 

quan hệ bền chặt bằng cách làm chủ xung đột, giao tiếp và hoá giải người độc hại; 

đánh bại sự căng thẳng, nâng cao năng suất làm việc và trở thành một nhà lãnh đạo 

xuất sắc 

Từ khóa: Trí tuệ cảm xúc 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10771 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13099-13100 

Phân loại: 152.4 

18. Peterson, Jordan B.. Giải mã bản đồ tâm trí. : Hành trình đi tìm giá trị cuộc sống, 

thấu hiểu hành vi và tâm lý con người / Jordan B. Peterson ; Người dịch: Ni Nguyễn. - 

H. : Dân trí, 2024. - 523 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Maps of meaning : The architecture of belief 

Tóm tắt: Cung cấp lý thuyết về cách con người xây dựng ý nghĩa cho các sự vật, 

phân tích vai trò của các hệ thống niềm tin trong việc điều chỉnh cảm xúc và thích nghi 

với những biến đổi của xã hội. Giải thích vì sao thần thoại giúp con người hiểu được 

thế giới, kiểm soát sự hỗn loạn và nâng cấp bản thân, đồng thời giúp chúng ta hiểu rõ 

hơn về động cơ và nhận thức của chính mình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38069 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54209-54210 

Phân loại: 150.195 
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19. Trương Tùng Huy. Giải mã vận mệnh. : Chìa khóa để hiểu rõ số phận / Trương 

Tùng Huy ; Người dịch: Lê Tiến Thành. - H. : Hồng Đức, 2024. - 382 tr : bảng ; 24 

cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10795 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13147-13148 

Phân loại: 133.5 

20. King, Patrick. Giao tiếp thông minh. : Pha trò tinh tế - Biến thù thành bạn - Quyến 

rũ bất kỳ ai / Patrick King ; Người dịch: Trịnh Thu Hằng. - H. : Dân trí, 2025. - 183 tr ; 

20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: How to talk to anyone: How to charm, banter, attract,   

captivate 

Tóm tắt: Đưa ra những ví dụ thực tiễn và những phân tích tâm lý giúp nâng cao 

năng lực giao tiếp trong mọi tình huống xã hội. Hướng dẫn cách nắm bắt nghệ thuật 

hài hước đúng lúc và đúng cách để làm dịu không khí, tạo ấn tượng và kết nối với 

người đối diện; cách xử lý các mối quan hệ khó khăn bằng sự điềm tĩnh, đồng cảm và 

kỹ thuật giao tiếp khéo léo nhằm xây dựng lại sự tin tưởng; hiểu rõ các nguyên tắc thu 

hút và ảnh hưởng trong giao tiếp, từ đó có thể tạo sức hút cá nhân một cách tự nhiên và 

hiệu quả 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38151 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54368-54369 

Phân loại: 158.2 

21. Vãn Tình. Giữa muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời  tôi vẫn chọn làm một người kiêu 

hãnh.  

Tóm tắt: Chia sẻ những tâm tình sâu sắc từ trải nghiệm thực tế cuộc sống giúp 

bạn luôn mạnh mẽ, tự tin và độc lập để thành công trong cuộc sống 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38083 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54169-54170 

Phân loại: 158.1 

22. Arthur, Meredith. Hãy để tâm trí tôi yên. : Hướng dẫn loại bỏ  suy nghĩ tiêu cực  

cho người dễ lo âu / Meredith Arthur, Leah Rosenberg ; Người dịch: Thụy Vũ. - H. : 

Thế giới, 2025. - 125 tr : hình vẽ ; 20 cm . -(Merry go round). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Get out of my head : Inspiration for overthinkers in an 

anxious world 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách xử lý đống suy nghĩ hỗn độn, hoảng loạn, nặng nề 

làm bạn kiệt sức; loại bỏ những "suy nghĩ tiêu cực", đưa bạn về với bình yên, hạnh 

phúc không còn lo âu 

Từ khóa: Lo âu 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38067 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54213-54214 

Phân loại: 158.1 

23. Lý Thượng Long. Hãy tránh xa người bào mòn bạn. / Lý Thượng Long ; Trương 

Thị Hảo dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 464 tr ; 24 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Thông qua những bức thư thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc, cuộc 

sống... giúp bạn định hướng rõ về tương lai của bản thân và đem đến sự cổ vũ mạnh 

mẽ để lựa chọn những mối quan hệ lành mạnh, tích cực và xây dựng một mạng lưới xã 

hội hỗ trợ lẫn nhau để tiến bước về phía trước để bạn có cuộc sống ngày càng tốt đẹp 

hơn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10752 
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Kho mượn (VVX.): MVVX.13073-13074 

Phân loại: 158.1 

24. Thư Ngư. Hiệu ứng Romeo và Juliet - Càng cấm  càng làm.  

Tóm tắt: Tiết lộ những đặc điểm tâm lý tinh tế của con người và giải mã nguyên 

nhân vì sao chúng ta có xu hướng làm ngược lại những điều ràng buộc, cấm kị 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38141 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54354-54355 

Phân loại: 158.1 

25. Robinson, Ken. Imagine If... - Tặng những người tạo nên điều kì diệu. : Cuốn 

sách truyền động lực cho các nhà giáo / Ken Robinson, Kate Robinson ; Ngô Thu 

Trang dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 191 tr ; 20 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Imagine if: Creating a future for us all 

Tóm tắt: Đề cập đến trí tuệ cảm xúc, khả năng sáng tạo, sự tò mò, đến mối quan 

hệ giữa con người với con người, con người với tự nhiên và con người với xã hội, từ 

đó thúc đẩy con người phát huy hết những năng lực của mình cùng với sự sáng tạo để 

làm thay đổi xã hội 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38060 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54227-54228 

Phân loại: 153.35 

26. Inamori Kazuo. Inamori Kazuo - Mỗi ngày một câu nói nâng tầm vận mệnh. / 

Inamori Kazuo ; Người dịch: Nguyễn Đỗ An Nhiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2024. - 183 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Tập hợp các câu nói của Inamori Kazuo, được chia thành 12 chương 

tương ứng với 12 tháng trong năm, mỗi tháng chứa các câu nói và triết lý được trình 

bày theo từng ngày với các bài học khác nhau về cuộc sống, công việc và nhân cách 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38110 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54274-54275 

Phân loại: 158.1 

27. Diệp Châu. Kẻ điên và thánh nhân. : Trí huệ từ bậc thầy Schopenhauer / Diệp 

Châu ; Người dịch: Chen Yu Xuan. - H. : Hồng Đức, 2024. - 299 tr ; 20 cm . -(Tinh 

hoa nhân loại). - 2000b 

Tóm tắt: Tìm hiểu về tư tưởng triết học và ảnh hưởng ý chí luận của Arthur 

Schopenhauer đối với triết học phương Tây hiện đại. Qua đó khám phá giá trị của sự 

cô đơn, vượt qua những đau khổ và tìm thấy bình yên trong chính mình giúp bạn học 

cách đối diện với nghịch cảnh, làm chủ tư tưởng và sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn 

vẹn hơn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38090 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54270-54271 

Phân loại: 193 

28. Thất Nguyệt. Kết cục đẹp đều vì biết kiên trì. : Không sợ vạn người cản trở, chỉ sợ 

bản thân đầu hàng / Thất Nguyệt ; Cao Bích Thủy dịch. - H. : Lao động, 2024. - 244 tr 

; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện cá nhân, chia sẻ về quá trình gian khổ, nỗ 

lực và quyết tâm để vượt qua khó khăn của chính tác giả, những bài học và câu chuyện 

có tính ứng dụng khá cao, dành cho những ai đang tìm kiếm động lực để vượt qua thử 

thách, kiên trì không đầu hàng trước những khó khăn, cản trở trong cuộc sống: Nâng 

cấp bản thân, giao thiệp khéo léo, nhìn rõ tình yêu và ôm lấy chính mình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38065 
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Kho mượn (VNX.): MVNX.54217-54218 

Phân loại: 158.1 

29. Erikson, Thomas. Khi vây quanh là những người ái kỷ. : Cách nhận diện hành vi 

và tự bảo vệ mình trước những kẻ độc hại / Thomas Erikson ; Minh Anh dịch. - H. : 

Thế giới, 2024. - 426 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Surrounded by narcissists 

Tóm tắt: Giải thích khái niệm ái kỷ từ góc độ tâm lý học, nhận diện đặc điểm của 

những người ái kỷ. Phân tích tác động của hành vi ái kỷ lên các mối quan hệ cá nhân, 

gia đình và xã hội, đồng thời chỉ ra sự lan rộng của "văn hoá ái kỷ" trong thời đại ngày 

nay. Đưa ra hướng dẫn giúp độc giả tự bảo vệ mình, thoát khỏi những mối quan hệ độc 

hại và xây dựng cuộc sống lành mạnh hơn 

Từ khóa: Ái kỉ 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38062 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54223-54224 

Phân loại: 155.232 

30. Gottman, John M.. Khoa học về lòng tin. : Bí quyết đồng điệu cảm xúc và duy trì 

hạnh phúc cho các cặp đôi / John M. Gottman ; Người dịch: Phương Nguyễn, Hương 

Giang. - H. : Thế giới, 2024. - 517 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The science of trust: emotional attunement for couples. - Phụ 

lục: tr. 515-517 

Tóm tắt: Nghiên cứu về tầm quan trọng của sự tin tưởng trong các mối quan hệ, 

đặc biệt là trong hôn nhân và tình yêu cùng những hướng dẫn thực tiễn để xây dựng, 

củng cố sự tin tưởng cho các cặp đôi, cụ thể nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu 

và đáp ứng cảm xúc của đối phương, sự đồng điệu cảm xúc để tạo ra những kết nối sâu 

sắc, tích lũy những hành động tích cực để bù đắp cho những hành động tiêu cực, có 

những chiến lược hiệu quả để quản lý xung đột một cách lành mạnh, giúp các cặp đôi 

giải quyết mâu thuẫn và duy trì sự tin tưởng 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10776 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13089-13090 

Phân loại: 155.645 

31. Không có đá quá mềm. : Tinh thần con người là không thể bẻ gãy / Phan Văn 

Trường, Đặng Hoàng An, Nguyễn Thị Lan Anh.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2025. - 291 tr ; 20 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Gồm 20 câu chuyện của những người khuyết tật và người thân thiết nhất 

của họ viết với sự chân thành và thẳng thắn. Họ luôn tự khẳng định những khiếm 

khuyết trên cơ thể gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống, nhưng không phải là bất 

hạnh; bằng nghị lực lớn lao, họ đã học cách chấp nhận bản thân, nỗ lực vươn lên, học 

tập, lao động, thi đấu thể thao... và đạt được những thành tựu rực rỡ 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38178 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54446-54447 

Phân loại: 158.1 

32. Mr. Q. Không sao đâu  lại bắt đầu.  

Tóm tắt: Gồm các trích dẫn là những lời động viên mạnh mẽ, khuyến khích người 

đọc vượt qua thử thách và thất bại trong cuộc sống, từ đó tìm thấy sức mạnh để tái 

khởi động và tiến bước vững vàng hơn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38103 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54288-54289 

Phân loại: 158.1 
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33. Duyên. Làm người dịu dàng vượt ngàn chông gai. / Duyên. - H. : Lao động, 2024. 

- 244 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Chia sẻ về cuộc hành trình khám phá những phẩm chất tốt đẹp và tiềm 

năng ẩn chứa trong mỗi người phụ nữ, những kinh nghiệm và hiểu biết của mình về 

cuộc sống, tình yêu và các mối quan hệ; cung cấp những kỹ năng sống hữu ích cho 

phụ nữ bao gồm: kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý cảm xúc và xây dựng 

mối quan hệ 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38045 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54193-54194 

Phân loại: 158.1 

34. Hà Vĩnh Thọ. Muôn mặt của yêu thương. / Hà Vĩnh Thọ ; Nhóm dịch Học viện 

Eurasia chuyển ngữ. - H. : Công thương, 2025. - 213 tr ; 23 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Khám phá về tình yêu trong mọi sắc thái, vẻ đẹp của tình yêu dưới mọi 

hình thức và nhận ra vai trò cốt lõi của tình yêu trong việc đạt được hạnh phúc và viên 

mãn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10793 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13151-13152 

Phân loại: 152.42 

35. Châu Mộ Tư. Nỗi sợ thân mật. / Châu Mộ Tư ; Người dịch: Gigi Ta. - H. : Văn 

học, 2024. - 211 tr : bảng, sơ đồ ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Giải thích về “nỗi sợ thân mật” - một rào cản vô hình trong các mối quan 

hệ, khiến chúng ta khó mở lòng và xây dựng những mối quan hệ yêu thương thật sự. 

Đưa ra những kịch bản tình yêu được tạo ra bởi sáu nỗi sợ thân mật giúp bạn hiểu và 

chữa lành nỗi sợ thân mật của mình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38150 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54366-54367 

Phân loại: 152.41 

36. Hoàng Mạnh Hải. Nửa gánh suy tư. : Hành trình trở thành một người có giá trị / 

Hoàng Mạnh Hải . - Tái bản lần thứ 5 có chỉnh sửa và bổ sung. - H. : Thế giới, 2024. - 

260 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề tìm kiếm một Nhân sinh quan cho đời sống được có ý 

nghĩa và việc sử dụng tiếng Việt sao cho giữ gìn được cái hay của nó 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38153 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54372-54373 

Phân loại: 128 

37. Ryuu Shinohara. Nghệ thuật manifest đỉnh cao. : 7 bí thuật giúp nâng cao tần số 

rung động tức thì và làm chủ năng lượng của bạn / Ryuu Shinohara ; Song Hạo dịch. - 

H. : Dân trí, 2024. - 174 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Manifest with alignment 

Tóm tắt: Hướng dẫn những phương pháp thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực; bảo 

vệ năng lượng cá nhân khỏi những yếu tố khiến bạn kiệt sức; biến những thử thách 

trong cuộc sống thành cơ hội để phát triển và vươn lên; đơn giản hoá giúp duy trì sự 

tập trung và tỉnh thức; thay đổi niềm tin cố hữu; lập kế hoạch chiến lược để mang lại 

thành công trong cuộc sống 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38064 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54219-54220 

Phân loại: 158.1 
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38. Ryuu Shinohara. Nghệ thuật manifest tiền bạc. : 15 phương pháp thu hút sự giàu 

có, thành công và thịnh vượng / Ryuu Shinohara ; Hải Minh dịch. - H. : Dân trí, 2025. 

- 190 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The magic of manifesting money 

Tóm tắt: Khám phá về sức mạnh của tư duy và cách áp dụng các nguyên tắc của 

luật hấp dẫn để thu hút tiền bạc, sự thịnh vượng; cách tạo ra và duy trì mối quan hệ 

tích cực với tiền bạc, giúp chuyển hoá những suy nghĩ, tin tiêu cực thành năng lượng 

tích cực để thu hút tài lộc 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38176 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54414-54415 

Phân loại: 158.1 

39. Brooks, Arthur C.. Nghệ thuật sống hạnh phúc dưới góc nhìn khoa học. / Arthur 

C. Brooks, Oprah Winfrey ; Người dịch: Hương Hà. - H. : Thế giới, 2025. - 318 tr ; 20 

cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Build the life you want : The art and science of getting 

happier. - Thư mục: tr. 275-317 

Tóm tắt: Chỉ cho bạn cách phản hồi với những hoàn cảnh tiêu cực và chọn những 

cảm xúc khiến bạn hạnh phúc hơn, từ đó giúp bạn đưa ra quyết định đối mặt với nỗi 

đau, học hỏi từ nó và trưởng thành nhờ nó 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38167 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54424-54425 

Phân loại: 158.2 

40. Nghệ thuật ứng xử. : Những câu chuyện ý nghĩa dành cho lứa tuổi học đường / 

Tung An Book tuyển chọn, b.s.. - H. : Tri thức, 2025. - 191 tr ; 22 cm . -(Tủ sách Dành 

cho học sinh). - 800b 

Tên sách ngoài bìa: Nghệ thuật ứng xử học đường: Những câu chuyện ý nghĩa 

dành cho học sinh 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10774 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13093-13094 

Phân loại: 158.083 

41. Mộng Chi. Người thầy khai sáng cuộc đời của Sigmund Freud. / Mộng Chi ; 

Người dịch: L.L.Phương. - H. : Hồng Đức, 2024. - 326 tr ; 20 cm . -(Tinh hoa nhân 

loại). - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Sigmund Freud - một 

bác sĩ thần kinh kiêm nhà tâm lý học người Áo với nghị lực phi thường, khả năng tư 

duy độc lập, luôn lạc quan, tích cực và tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống 

Từ khóa: Freud, Sigmund, 1856-1939, Nhà phân tâm học, Áo 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38121 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54332-54333 

Phân loại: 150.1952092 

42. Trương Lập Na. Người ưu tú nhất chính là bản thân bạn. : Hành trình khám phá 

bản thân cùng Socrates / Trương Lập Na ; Hồ Đồng dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 298 

tr ; 20 cm . -(Tinh hoa nhân loại). - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của triết gia người Hy Lạp cổ đại 

Socrates về cuộc sống, về cách khám phá và phát triển bản thân, giúp người đọc trên 

hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp và ý 

nghĩa hơn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38092 
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Kho mượn (VNX.): MVNX.54266-54267 

Phân loại: 183.2 

43. Smith, Shawn T.. Rũ bỏ lo sợ - Hướng dẫn sử dụng tâm trí. / Shawn T. Smith ; 

Người dịch: Nguyễn Thị Bích Hậu ; Hiệu đính: Mai Thị Việt Thắng. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2024. - 277 tr ; 20 cm. - 1500b 

Tóm tắt: Giải thích một cách khoa học về cấu trúc não bộ và cung cấp những lời 

khuyên thiết thực để hiểu được tâm trí đang hoạt động thế nào cũng như hướng dẫn 

bạn cách điều chỉnh tâm trí; phân tích những cơ chế tâm lý tác động đến cuộc sống, 

cách ứng phó với những suy nghĩ ép buộc gây cản trở cuộc sống nhằm giúp bạn duy trì 

một tâm trạng tích cực và lối sống lành mạnh, vượt qua những rào cản tâm lý, khơi 

dậy tiềm năng trong chính bạn và sống một cuộc đời có ý nghĩa 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38138 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54348-54349 

Phân loại: 152.4 

44. Lý Thế Cường. Sức mạnh của tư duy phản biện. : Đổi góc nhìn, đảo cuộc chơi / 

Lý Thế Cường ; Nguyễn Thùy Dương dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 278 tr ; 20 cm. - 

5000b 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm tư duy phản biện, quá 

trình thực hành để phát triển và áp dụng tư duy phản biện trong nhiều tình huống khác 

nhau, từ việc đọc tin tức, đưa ra quyết định cá nhân, giải quyết vấn đề trong công việc 

đến việc tranh luận và giao tiếp hiệu quả. Nhấn mạnh khả năng tư duy phản biện giúp 

bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống nhằm phân biệt đúng sai, 

tránh bị thao túng và đưa ra những lựa chọn sáng suốt 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38055 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54173-54174 

Phân loại: 153.4 

45. Lý Mộng Dao. Tâm lý học bỏ túi. : Giải mã 100 hiệu ứng tâm lý có thể bạn chưa 

biết / Lý Mộng Dao ; Bannie dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 230 tr ; 19 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về tâm lý học và mẹo thoát khỏi những tình huống 

"khó khăn" trong cuộc sống qua 100 hiệu ứng tâm lý mà ai cũng trải qua như: xu 

hướng tiêu cực về bản thân khi bị chê trách, né tránh khi nghĩ đến ngày thứ hai đầu 

tuần, tiếc nuối hối hận trước những thứ không có được hoặc bỏ lỡ... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38104 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54286-54287 

Phân loại: 158.1 

46. Lưu Tố Bình. Tiến hóa nội tâm cùng Carl Jung. / Lưu Tố Bình ; Người dịch: 

Phạm Kim Anh. - H. : Hồng Đức, 2025. - 333 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu của Carl Jung trong phân tâm học, cùng 

những bí mật đằng sau suy nghĩ triết học của ông, từ đó cung cấp lời chỉ dẫn và sự an 

ủi cho những người đang bối rối hay gặp vấn đề rối loạn tinh thần để có thể sống mạnh 

mẽ hơn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38170 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54402-54403 

Phân loại: 150.1954 

47. Bashford, Sophie. Tính nữ thiêng liêng. : Nuôi dưỡng năng lượng tính nữ, chữa 

lành cảm xúc bên trong, đánh thức khí chất quý cô / Sophie Bashford ; Hoài Anh dịch. 

- H. : Công thương, 2024. - 338 tr ; 19 cm . -(Tủ sách Huyền học). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: You are a goddess 
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Tóm tắt: Đưa ra chỉ dẫn để gặp gỡ chín vị nữ thần đại diện cho chín khía cạnh của 

tính nữ là: Nữ thần Kali, Đức mẹ Mary, Quan Âm, nữ tư tế Avalon, Hecate, 

Aphrodite, Lilith, Mary Magdalene và Isis. Thông qua những bài thực hành thiền định 

và khám phá tâm linh nhằm thức tỉnh nguồn năng lượng nữ tính bên trong và áp dụng 

nó để thay đổi cuộc sống của mình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38081 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54153-54154 

Phân loại: 155.333 

48. Diệp Châu. Tôi luyện nên  quả tim thép. : Hoặc là bạn cưỡi lên vận mệnh, hoặc là 

để vận mệnh cưỡi cổ bạn - Friedrich Nietzsche / Diệp Châu ; Miyeong dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2024. - 335 tr ; 20 cm . -(Tinh hoa nhân loại). - 2000b 

Tóm tắt: Nghiên cứu, khai thác tư tưởng, quan niệm về con người của triết gia 

người Đức Friedrich Nietzsche để nhìn nhận rõ hơn, thiết thực hơn về hành trình khám 

phá nội tâm và vượt qua nghịch cảnh hướng tới sự tự do trong tâm hồn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38120 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54330-54331 

Phân loại: 193 

49. Duke, Annie. Từ bỏ. : Buông đúng lúc, bỏ đúng việc = Quit : The power of 

knowing when to walk away / Annie Duke ; Bội Quỳnh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 

399 tr ; 20 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, công cụ ra quyết định giúp bạn sáng suốt hơn 

trong mọi lựa chọn liên quan đến các khía cạnh quan trọng của cuộc sống, học hành, 

sự nghiệp, kinh doanh, đầu tư, đến các mối quan hệ trong việc lựa chọn kiên trì hay từ 

bỏ 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38180 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54450-54451 

Phân loại: 158.1 

50. Church, Jennifer. Thấu hiểu mâu thuẫn nội tâm. : Bí quyết tận dụng overthinking 

và xung đột nội tại để biến khó khăn thành cơ hội / Jennifer Church ; Thu Thủy dịch . - 

Tái bản, đổi tên. - H. : Thanh niên, 2024. - 279 tr ; 19 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Why it's ok to be of two minds 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38080 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54155-54156 

Phân loại: 158.1 

51. Triết học cho thanh thiếu niên. : = Philosophy for beginners / Rachel Firth, 

Minna Lacey, Jordan Akpojaro ; Người dịch: Quỳnh Chi ; Minh họa: Nick Radford. - 

H. : Thế giới, 2024. - 127tr : minh họa ; 24cm. - 2000b 

Tóm tắt: Giải thích kiến thức triết học cho thanh thiếu niên: Thế giới triết học, 

truy vấn triết học, thí nghiệm tưởng tượng, tri thức, tâm trí, cái đẹp và nghệ thuật, 

thượng đế, chính trị, thế nào là người tốt, thời gian và bản dạng, logic và ngôn ngữ, ý 

nghĩa của cuộc sống 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): 002904-2906 

Phân loại: 100 

52. Clarkson, Stephanie. Trưởng thành từ suy nghĩ - Hãy tử tế!. : Cuốn sách tương 

tác dành cho các bạn trẻ quan tâm đến mọi người : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: 

Stephanie Clarkson ; Người dịch: Minh Hà ; Minh họa: Katie Abey. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 96tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Be kind! Mindful kids global citizen 
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Tóm tắt: Gồm các hoạt động như tô màu và vẽ tranh để giúp các bạn trẻ suy ngẫm 

về thế giới mình đang sống và lan toả niềm vui thông qua sự tử tế 

Từ khóa: Sự tử tế 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007089-7092 

Phân loại: 177.7 

53. Coombes, Sharie. Trưởng thành từ suy nghĩ - Online Offline!. : Cuốn sách tương 

tác dành cho các bạn trẻ tìm kiếm một đời sống số cân bằng : Dành cho lứa tuổi thiếu 

niên / Lời: Sharie Coombes ; Người dịch: Đào Thanh Tú ; Minh họa: Katie Abey. - H. 

: Kim Đồng, 2024. - 96tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Online offline! Mindful kids 

Tóm tắt: Gồm những hoạt động, bài tập đơn giản và đầy khích lệ giúp trẻ khám 

phá những cảm xúc, hành vi và trải nghiệm tồn tại trong một thế giới kết nối kỹ thuật 

số 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007085-7088 

Phân loại: 153 

54. Coombes, Sharie. Trưởng thành từ suy nghĩ - Suy nghĩ tích cực!. : Cuốn sách 

tương tác dành cho các bạn trẻ muốn nâng cao sự tự tin vào bản thân : Dành cho lứa 

tuổi thiếu niên / Lời: Sharie Coombes ; Người dịch: Đào Thanh Tú ; Minh họa: Ellie 

O’Shea. - H. : Kim Đồng, 2024. - 96tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tóm tắt: Bao gồm các hoạt động như tô màu và vẽ tranh để giúp các bạn trẻ cảm 

thấy hạnh phúc, bình tĩnh, tự tin hơn và vận dụng khả năng sáng tạo để lan tỏa những 

niềm vui của sự tử tế, học cách tự tin, đánh bay cảm xúc tiêu cực, vượt qua mọi thách 

thức và giải quyết mối lo âu trong cuộc sống 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007093-7096 

Phân loại: 158.1 

55. Coombes, Sharie. Trưởng thành từ suy nghĩ - Tạm biệt lo âu!. : Cuốn sách tương 

tác giúp các bạn trẻ đương đầu với lo âu và áp lực : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: 

Sharie Coombes ; Người dịch: Minh Hà ; Minh họa: Katie Abey. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 96tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: No worries! Mindful kids 

Tóm tắt: Giới thiệu những hoạt động tương tác hữu hiệu giúp bạn diễn giải những 

cảm xúc trong mình và gỡ rối những điều phiền muộn, học cách tự tin, vượt qua mọi 

thách thức, giải quyết mọi mối lo âu trong cuộc sống, từ đó tìm lại bản thân và vui 

sống mỗi ngày 

Từ khóa: Lo âu 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007077-7080 

Phân loại: 152.46 

56. Coombes, Sharie. Trưởng thành từ suy nghĩ - Trở lại lợi hại hơn!. : Cuốn sách 

tương tác giúp các bạn trẻ mạnh mẽ hơn sau những thử thách : Dành cho lứa tuổi thiếu 

niên / Lời: Sharie Coombes ; Người dịch: Minh Hà ; Minh họa: Katie Abey. - H. : Kim 

Đồng, 2024. - 96tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Be resilient! Mindful kids 

Tóm tắt: Bao gồm các hoạt động như tô màu và vẽ tranh để giúp các bạn trẻ cảm 

thấy hạnh phúc, bình tĩnh, tự tin hơn và vận dụng khả năng sáng tạo để lan tỏa những 

niềm vui của sự tử tế, học cách tự tin, đánh bay cảm xúc tiêu cực, vượt qua mọi thách 

thức và giải quyết mối lo âu trong cuộc sống 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007081-7084 

Phân loại: 158.1 
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57. Forshaw, Karen. Vươn lên từ nghịch cảnh. : Rèn tính kiên cường mỗi ngày / 

Karen Forshaw, Chrissie Mowbray ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2024. - 335 tr : bảng ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách Tiếng Anh: How to rise : A complete resilience manual 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên và bộ công cụ kiên cường giúp bạn vượt qua 

được những cảm giác lo âu, căng thẳng hay lòng tự tôn thấp để đối diện với cảm xúc 

của mình một cách lành mạnh, thoát ra khỏi sự trói buộc và cuối cùng đạt được tự do 

Từ khóa: Sự kiên cường 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38108 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54278-54279 

Phân loại: 155.9042 

58. Yoonwang. Ý thức siêu việt. : 7 bước kiểm soát và phát triển thân - tâm - trí / 

Yoonwang ; Người dịch: Duyên. - H. : Dân trí, 2024. - 258tr : hình vẽ ; 20cm. - 2000b 

Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước kết nối với nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong, 

chinh phục toàn bộ ý thức và mở khoá tiềm năng vô hạn của mình qua 7 bước: Tự 

nhận thức, tự chuyển hoá, tin tưởng vào bản thân, tiên đoán tích cực về bản thân, tự 

kiểm soát, tự thực hiện hoá bản thân và tự siêu việt 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38088 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54237-54238 

Phân loại: 153 

 

200 - TÔN GIÁO 

59. Nguyễn Quang Đông Thành. Cuộc sống và những điều kỳ diệu. / Nguyễn Quang 

Đông Thành. - H. : Thế giới, 2025. - 100 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện từ những trải nghiệm cá nhân của chính tác giả 

từ đó mở ra một cánh của để bạn đọc chiêm nghiệm và khám phá những điều kỳ diệu 

từ cuộc sống của những người thật, việc thật 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38111 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54312-54313 

Phân loại: 294.34435 

60. Cuong Lu. Hạnh phúc không quan trọng đến thế. : Những bài học đơn giản trên 

hành trình tìm kiếm ý nghĩa của từng khoảnh khắc / Cuong Lu ; Dương Thanh Vân 

dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 142 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Happiness is overrated 

Tóm tắt: Gồm những bài học giá trị đúc kết từ tâm lý học Phật giáo cùng các bài 

thực hành ngắn gọn, giúp người đọc tự mình áp dụng những lời dạy thông qua việc 

thiền định và thực hành chánh niệm tỉnh thức để bạn trở về với thân tâm mình và tìm 

thấy chính mình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38047 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54189-54190 

Phân loại: 294.342 

61. Haemin. Khi mọi điều không như ý. / Haemin ; Hồng Hà dịch. - H. : Thế giới, 

2025. - 238 tr ; 20 cm. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: When things don't go your way 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên mang đậm triết lý Phật giáo về cách đối diện với 

khó khăn, thử thách trong cuộc sống hiện đại; học cách khám phá và chấp nhận đau 

khổ, bất hạnh và thất bại như một cơ hội để phát triển bản thân 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38157 
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Kho mượn (VNX.): MVNX.54388-54389 

Phân loại: 294.34442 

62. Shumsky, Susan. Tâm thức thịnh vượng. : Tận dụng luật hấp dẫn để phát triển 

bản thân, thu hút sự giàu có, thành công và hạnh phúc / Susan Shumsky ; Thảo 

Nguyên dịch . - Tái bản đổi tên. - H. : Hồng Đức, 2024. - 310 tr ; 19 cm . -(Tủ sách 

Huyền học). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Prosperity meditations 

Tóm tắt: Tập trung vào việc thay đổi tâm thức và phát triển tư duy giúp người đọc 

khám phá sức mạnh của tâm thức và sử dụng để tạo dựng sự thịnh vượng trong mọi 

mặt của cuộc sống; kết hợp giữa yếu tố tâm linh và thực tế, giúp người đọc đạt được 

sự thay đổi lâu dài và tích cực 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38043 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54197-54198 

Phân loại: 204.35 

63. Nguyễn Văn Hầu. Việt Nam tam giáo sử đại cương. / Nguyễn Văn Hầu. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 139 tr ; 20 cm. - 1000b 

Thư mục: tr. 137-139 

Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử tam giáo gồm Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo – từ 

khởi nguyên cho tới khi du nhập vào và phát triển ở nước ta giúp người đọc cái nhìn 

khái quát về tam giáo, về những biến đổi nhất định khi du nhập và phát triển vào Việt 

Nam 

Từ khóa: Đạo Nho 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38087 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54239-54240 

Phân loại: 299.5922 

64. Kasl, Charlotte Sophia. Yêu lành - Chuyện tình yêu dưới góc nhìn Phật giáo. / 

Charlotte Sophia Kasl ; Thanh Thủy dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 299 tr ; 20 cm. - 

1000b 

Tên sách tiếng Anh: If the Buddha dated : A handbook for finding love on a 

spiritual path 

Tóm tắt: Giới thiệu một góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về tình yêu, hẹn hò và hôn 

nhân trong cuộc sống hiện đại thông qua lăng kính của triết lý Phật giáo 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38068 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54211-54212 

Phân loại: 294.3444 

65. Hae Min. Yêu những điều không hoàn hảo. : Làm sao để chấp nhận chính mình 

trong một thế giới tuyệt vọng phấn đấu cho sự hoàn hảo / Hae Min ; Người dịch: 

Nguyễn Việt Tú Anh ; Minh họa: Lee Eun Kyun. - H. : Thế giới, 2025. - 295 tr ; 20 

cm. - 10000b 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những rắc rối, những điều không hoàn hảo 

xung quanh cuộc sống, từ đó tác giả đưa ra những lời khuyên, lời động viên theo triết 

lí nhà Phật giúp bạn có dũng khí, chữa lành vết thương lòng và dành ra cho mình 

khoảng thời gian để yêu thương bản thân hơn, đồng thời nhận ra được bản chất thực sự 

của tình yêu thương 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38053 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54177-54178 

Phân loại: 294.3444 
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300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

66. Black, Sue. Báo cáo pháp y. : Tái tạo cuộc sống thông qua cái chết = All that 

remains : A life in death / Sue Black ; Trần Phương Thúy dịch. - H. : Công thương, 

2025. - 505 tr ; 20 cm . -(Tủ sách Khoa học hình sự pháp y). - 2500b 

Tóm tắt: Kể những câu chuyện có thật về các vụ án mà tác giả đã tham gia, từ 

những vụ án hình sự phức tạp đến việc xác định danh tính nạn nhân trong các thảm 

họa, những kiến thức chuyên môn về giải phẫu học, nhân chủng học pháp y và các kỹ 

thuật giám định hiện đại, hành trình khám phá cơ thể người sau khi chết, từ quá trình 

phân hủy đến việc phân tích xương cốt, giúp người đọc hiểu rõ về vai trò của pháp y 

trong việc điều tra tội phạm và tìm kiếm công lý 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38197 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54462-54463 

Phân loại: 362.25 

67. Rose, Todd. Coi chừng những kẻ vỗ tay. : Hiệu ứng tâm lý của đám đông cuồng 

nộ / Todd Rose ; Lê Hương Ly dịch. - H. : Lao động, 2024. - 308 tr ; 20 cm . -(Tủ sách 

Sống khác). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Collective illusions : conformity, complicity, and the science 

of why we make bad decisions 

Tóm tắt: Tác giả Todd Rose xoay quanh hiện tượng "ảo tưởng tập thể" - xu hướng 

tin rằng những người khác đang nghĩ và cảm thấy giống như chúng ta, điều này có thể 

dẫn đến những hành động sai lầm khi chúng ta cố gắng hòa nhập vào đám đông; đề 

xuất giải pháp để giúp tránh được những cạm bẫy của "ảo tưởng tập thể" từ việc tự 

nhận thức bản thân đến việc xây dựng những mối quan hệ lành mạnh giúp chúng ta 

hiểu rõ hơn về tâm lý học đám đông và cách thức mà chúng ta thường bị ảnh hưởng 

bởi những người xung quanh. Đưa ra những lời khuyên hữu ích để giúp chúng ta tránh 

được những sai lầm do "ảo tưởng tập thể" gây ra 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38142 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54356-54357 

Phân loại: 303.32 

68. Solomon, Joel. Cuộc cách mạng tiền sạch. : = The clean money revolution: 

reinventing power, purpose, and capitalism / Joel Solomon, Tyee Bridge ; Hà Minh Tú 

dịch. - H. : Công thương, 2023. - 349 tr ; 24 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Phân tích về thực hiện cuộc cách mạng tiền sạch hướng tới mục tiêu xây 

dựng công bằng xã hội, môi trường và tài chính vì một hành tinh khoẻ mạnh và hạnh 

phúc; tiền giúp tái tạo hệ sinh thái, kiến tạo sự cân bằng lành mạnh giữa con người và 

hành tinh; tiền giúp xây dựng an ninh đích thực: khả năng phục hồi hợp lý, an toàn và 

lâu dài 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10754 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13077-13078 

Phân loại: 332.6042 

69. Svitak, Adora. Dám nói!. : Các bài phát biểu của những người trẻ truyền cảm 

hứng / Adora Svitak ; Phan Hạnh dịch. - H. : Thanh niên, 2025. - 172 tr : tranh màu ; 

25 cm . -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Speak up 

Từ khóa: Truyền cảm hứng 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10783 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13131-13132 

Phân loại: 305.235 
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70. Winchester, Simon. Đất đai - Ham muốn sở hữu định hình thế giới hiện đại. : = 

Land: how the hunger for ownership shaped the modern world / Simon Winchester ; 

Người dịch: Trần Trọng Hải Minh. - H. : Thế giới, 2025. - 478 tr : ảnh ; 24 cm. - 

2500b 

Thư mục: tr. 463-470 

Tóm tắt: Tổng hợp về tình hình đất đai trên toàn thế giới như: lịch sử hình thành 

địa chất của một số vùng, tiến trình hình thành của quyền sở hữu đất đai ở nhiều khu 

vực... cùng những vấn đề pháp lý, văn hoá, xã hội liên quan tới việc sử dụng và sở hữu 

đất đai 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10790 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13143-13144 

Phân loại: 333.309 

71. Nguyễn Trọng Nghĩa. Đầu tư dễ như đi xe đạp. / Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : 

Công thương ; 23 cm. - 1000b 

T. 1: Nền tảng. - 2024. - 329 tr : minh họa 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức nền tảng, cách tư duy, triết lý, nguyên tắc để 

thành công trong mảng đầu tư của doanh nhân Nguyễn Trọng Nghĩa 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10763 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13116-13117 

Phân loại: 332.6 

72. Nguyễn Trọng Nghĩa. Đầu tư dễ như đi xe đạp. / Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : 

Công thương ; 23 cm. - 1000b 

T. 2: Khởi nghiệp bằng đầu tư tài chính. - 2025. - 438 tr : minh họa 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức nền tảng, cách tư duy, triết lý, nguyên tắc để 

thành công trong lĩnh vực đầu tư tài chính 

Từ khóa: Khởi nghiệp 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10764 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13118-13119 

Phân loại: 332.6 

73. Kiyosaki, Robert T.. Để có một tương lai tài chính tươi sáng. : = Fake: Fake 

money. Fake teachers. Fake assets / Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 433 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Tóm tắt: Cung câp cho bạn những kiến thức về tài chính giúp chúng ta xác định 

điều gì là "thật" và thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống tài chính của mình, để từ đó giúp 

ta sử dụng tiền bạc hiệu quả, tránh được những rủi ro 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38078 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54159-54160 

Phân loại: 332.024 

74. Gladwell, Malcolm. Đọc vị người lạ. : = Talking to strangers : Điều ta nên biết về 

những người không quen biết / Malcolm Gladwell ; Đào Hương Lan dịch . - Tái bản 

lần 2. - H. : Thế giới, 2024. - 521 tr ; 20 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Xoay quanh một cuộc phiêu lưu trí tuệ kinh điển để từ đó đưa ra sự ngờ 

vực về hiểu biết lẫn nhau. Đưa ra nhận định khác với những công cụ và những chiến 

lược mà chúng ta sử dụng để đánh giá về những người không quen biết. Và vì không 

biết cách trò chuyện với người lạ, chúng ta tạo ta các mâu thuẫn và hiểu lầm theo 

nhiều cách khác nhau gây ảnh hường đến đời sống của người khác 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38076 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54163-54164 
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Phân loại: 302 

75. Nguyễn Mạnh Hà. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. : Dành cho bạn 

đọc 13+ / Nguyễn Mạnh Hà . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2025. - 247 tr : ảnh 

; 20 cm. - 3000b 

Thư mục: tr. 242-247 

Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời và quá trình hoạt động của Đội Việt Nam Tuyên 

truyền Giải phóng quân; vài nét về cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

và 34 cán bộ, chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; ghi chép về quá 

trình đi tìm hiểu danh sách Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): 017836-17839 

Phân loại: 355.009597 

76. Acemoglu, Daron. Hành lang hẹp: Nhà nước  xã hội  và vận mệnh của tự do.  

Tóm tắt: Bàn về tự do và hệ quả của tự do, đồng thời xây dựng một lý thuyết mới 

về tự do cũng như cách đạt được tự do trong mỗi quốc gia, và giải thích đường đến tự 

do là một hành lang hẹp chứ không phải một cánh cửa; giới thiệu những cách thức để 

tự do có thể tiếp tục phát triển bất chấp các mối đe dọa mới trong dòng chảy phân kỳ 

của lịch sử thế giới 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10742 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13048-13049 

Phân loại: 320.011 

77. Henry Ford - Vua xe hơi. / The Gurus ; H.đ.: Nguyễn Hoàng Phương. - H. : Hồng 

Đức, 2025. - 295 tr ; 20 cm . -(Bizbooks - Đại tư bản Mỹ). - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của Henry Ford người sáng 

lập Công ty Ford Motor, từ những bước đi đầu tiên cho đến những chiến lược đột phá 

đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô hiện đại 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38169 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54400-54401 

Phân loại: 338.76292092 

78. J.P. Morgan - Napoleon của phố Wall. / The Gurus ; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng 

Phương. - H. : Hồng Đức, 2024. - 315 tr : hình vẽ ; 20 cm . -(Đại tư bản Mỹ). - 2000b 

Thư mục: tr. 317 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và cả những triết lý sống của John 

Pierpont Morgan - một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử tài chính thế giới 

Từ khóa: Morgan, John Pierpont, 1837-1913, Nhà ngân hàng, tài chính, Mỹ 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38089 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54272-54273 

Phân loại: 332.1092 

79. Lý Tử Quyên. Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao. : - Lắng nghe đúng cách - Đàm phán 

hiệu quả - Từ chối không mất lòng - Cải thiện mối quan hệ - Những đòn tâm lý trong 

thuyết phục - Nói để được tôn trọng / Lý Tử Quyên ; Người dịch: Lương Hiền. - H. : 

Dân trí, 2025. - 295 tr ; 20 cm . -(Tủ sách Kỹ năng). - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng giao tiếp - kim chỉ nam giúp thành công trong 

công việc và cuộc sống, biết lắng nghe đúng cách; đàm phán hiệu quả, từ chối không 

mất lòng; cải thiện mối quan hệ; những đòn tâm lý trong thuyết phục; nói để được tôn 

trọng 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38071 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54205-54206 

Phân loại: 303.2 
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80. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân - An toàn khi ở ngoài. : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 

tuổi / Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục tiền tiểu học Ốc Dã ; Khánh Bình 

dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 39tr : tranh màu ; 25cm . -(Tủ sách Cùng con trưởng 

thành). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007121-7124 

Phân loại: 363.10083 

81. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân - An toàn khi ở nhà. : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi 

/ Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục tiền tiểu học Ốc Dã ; Khánh Bình dịch. - 

H. : Thanh niên, 2024. - 37tr : tranh màu ; 25cm . -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007117-7120 

Phân loại: 363.10083 

82. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân - An toàn khi ở trường mẫu giáo. : Dành cho trẻ 

em từ 3 - 6 tuổi / Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục tiền tiểu học Ốc Dã ; 

Khánh Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 41tr : tranh màu ; 25cm . -(Tủ sách Cùng 

con trưởng thành). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007113-7116 

Phân loại: 363.10083 

83. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân - Kiến thức chung về an toàn. : Dành cho trẻ em từ 

3 - 6 tuổi / Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục tiền tiểu học Ốc Dã ; Khánh 

Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 39tr : tranh màu ; 25cm . -(Tủ sách Cùng con 

trưởng thành). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007125-7128 

Phân loại: 363.10083 

84. Gladwell, Malcolm. Lật lại điểm bùng phát. : = Revenge of the tipping point : Sự 

tác động không ngờ của thiểu số lên hành vi xã hội / Malcolm Gladwell ; Người dịch: 

Nhã Cát, Phí Mai. - H. : Thế giới, 2025. - 390 tr : bảng, biểu đồ ; 20 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Gồm các nghiên cứu đầy sáng tạo về khoa học xã hội; khám phá và khai 

mở những hiểu biết sâu sắc ba thành tố cơ bản của điểm bùng phát: Quy luật thiểu số, 

yếu tố kết dính và sức mạnh của hoàn cảnh, làm thay đổi nhận thức đem đến cái nhìn 

mới mẻ về những sự việc hàng ngày giúp chúng ta xây dựng chiến lược cho tất cả mọi 

hoạt động từ nuôi dạy con cái đến điều hành doanh nghiệp 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38161 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54396-54397 

Phân loại: 302 

85. Suzman, James. Lịch sử việc làm : Cách sử dụng thời gian của nhân loại. : = 

Work : A history of how we spend our time / James Suzman ; Kim Phụng dịch. - H. : 

Thế giới, 2024. - 425 tr : hình vẽ ; 24 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử lao động của loài người từ khi xuất hiện trên trái đất 

đến thời hiện đại ngày càng tự động hoá, cho thấy ý thức của loài người về công việc 

đã thay đổi qua quá trình chuyển đổi từ tìm kiếm thức ăn sang sản xuất và di cư đến 

các trung tâm công nghiệp 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10786 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13135-13136 

Phân loại: 306.3609 

86. Gates, Bill. Mã nguồn: Khởi đầu của tôi. : = Source code / Bill Gates ; Người dịch: 

Mai Chí Trung . - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 362 tr., 16 tr. 

ảnh ; 23 cm. - 2000b 
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Tóm tắt: Ghi chép lại tuổi thơ và quá trình khởi nghiệp của một trong những 

người có tầm ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ và kinh doanh - Bill Gates, về 

những đam mê và mục tiêu đầu tiên của ông, về gia đình, tình bạn... về sự khó khăn 

khi ông hòa nhập với xã hội cũng như cách ông khai phá thế giới công nghệ, thế giới 

lập trình, phần mềm máy tính và châm ngòi cho một cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi 

thế giới 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10794 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13149-13150 

Phân loại: 338.470053092 

87. Franco, Marisa G.. Nghệ thuật  Chọn bạn mà chơi. : Vận dụng khoa học để cải 

thiện chất lượng và số lượng các mối quan hệ của bạn / Marisa G. Franco ; Người 

dịch: Ngô Thế Vinh. - H. : Lao động, 2024. - 418 tr ; 20 cm. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Platonic: how the science of attachment can help you make - 

and keep - friends 

Tóm tắt: Nghiên cứu về mối quan hệ tình bạn, cung cấp các phương pháp cụ thể 

để hiểu rõ hơn về bản chất của tình bạn, làm thế nào để xây dựng và duy trì mối quan 

hệ bạn bè lâu dài và ý nghĩa, cách vượt qua các rào cản trong việc kết bạn và duy trì 

các mối quan hệ bạn bè bền vững 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38136 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54344-54345 

Phân loại: 302.34 

88. Mochrie, Robbie. Tư duy như kinh tế gia. : Những nhà kinh tế vĩ đại đã định hình 

thế giới có thể dạy chúng ta điều gì? / Robbie Mochrie ; Tuệ Nhân dịch. - H. : Thế 

giới, 2025. - 286 tr ; 24 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: How to think like an economist 

Tóm tắt: Tìm hiểu về cuộc đời và công trình của các nhà kinh tế học nổi tiếng như 

Adam Smith, John Maynard Keynes, Amartya Sen, Karl Marx, Maynard Keynes..., 

qua đó làm rõ về nguồn gốc và sự phát triển của các lý thuyết kinh tế quan trọng, phân 

tích cách các nhà kinh tế học đã ảnh hưởng đến chính sách và thực tiễn kinh tế trên 

toàn cầu 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10789 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13141-13142 

Phân loại: 330 

89. Marshall, Tim. Tương lai của địa lý. : Quyền lực và chính trị trong không gian sẽ 

thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào / Tim Marshall ; Trần Trọng Hải Minh dịch. 

- H. : Thông tấn, 2024. - 433 tr ; 20 cm. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The future of geography : How power and politics in space 

will change our world. - Thư mục: tr. 411-419 

Tóm tắt: Trình bày mang tính tiên tri về địa chính trị của không gian trong tương 

lai. Không gian mênh mông phía trên đầu chúng ta giờ đây không đơn thuần là khoảng 

không nữa, mà đã có những đánh dấu chủ quyền và bị tác động bởi những cuôc tranh 

giành quyền kiểm soát không gian, hay có thể gọi là “chính trị thiên văn”. Khi đó, 

không chỉ các quốc gia mà cả các công ty tư nhân cũng sẽ dự phần vào những cuộc 

cạnh tranh lâu dài và tốn kém để kiểm soát quyền lực và khai thác các nguồn tài 

nguyên trong không gian 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38143 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54358-54359 

Phân loại: 320.120919 
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90. Phillip Lam. Thấu hiểu marketing Đại học. : Những nguyên tắc chuyên gia tuyển 

sinh đại học và học sinh cần biết / Phillip Lam. - H. : Thế giới, 2024. - 229 tr : bảng ; 

20 cm. - 1000b 

Tên thật tác giả: Trần Văn Lam 

Tóm tắt: Trình bày về tình trạng của tiếp thị giáo dục đại học hiện nay; chiến lược 

phát triển đại học; sinh viên với tư cách là khách hàng mục tiêu của trường đại học và 

vấn đề tiếp thị trong thời đại công nghiệp 4.0 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38063 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54221-54222 

Phân loại: 378.597 

91. Jancovici, Jean-Marc. Thế giới không hồi kết. / Jean-Marc Jancovici, Christophe 

Blain ; Huy Minh dịch. - H. : Thông tấn, 2024. - 194 tr : tranh vẽ ; 29 cm. - 1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le monde sans fin, miracle énergétique 

climatique 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10746 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13062-13063 

Phân loại: 363.73874 

92. Haidt, Jonathan. Thế hệ lo âu. : Chuyển dịch năng lượng và tập trung của trẻ từ 

thế giới ảo sang thế giới thực - Nhận biết và giúp trẻ vượt qua rối loạn trầm cảm, lo 

lắng - Xây dựng nền tảng tinh thần, nuôi dưỡng và phát huy tiềm năng của trẻ / 

Jonathan Haidt ; Người dịch: Mokona. - H. : Công thương, 2024. - 439 tr : minh họa ; 

20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The anxious generation: How the great rewiring of childhood 

is causing an epidemic of mental illness 

Tóm tắt: Trình bày những tác động tiêu cực của công nghệ và sự thay đổi trong 

môi trường nuôi dạy trẻ đối với sức khỏe tâm thần của giới trẻ; phân tích nguyên nhân 

và đánh giá hậu quả của sự gia tăng lo âu ở giới trẻ; đề xuất giải pháp giúp trẻ em và 

thanh thiếu niên tìm lại sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38117 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54324-54325 

Phân loại: 305.23 

93. Kuroiwa Yuji. Thời đại trăm tuổi. : Khuyến khích me-byo: Sự chuẩn bị cho xã hội 

siêu già hóa / Kuroiwa Yuji ; Người dịch: Lương Việt Dũng. - H. : Dân trí, 2024. - 218 

tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Tập trung vào khái niệm me-byo, một trạng thái ở giữa khỏe mạnh và 

bệnh tật, cũng như khuyến khích thay đổi lối sống và tạo dựng một hệ thống xã hội 

phù hợp nhằm cải thiện trạng thái me-byo của cá nhân cũng như toàn xã hội 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38144 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54376-54377 

Phân loại: 362.1042 

94. Lewis, Michael. Trò chơi tâm lý tiền bạc. : Âm mưu, thao túng và bí mật phía sau 

vụ bê bối tài chính chấn động toàn cầu / Michael Lewis ; Người dịch: Đậu. - H. : Công 

thương, 2024. - 447 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Going infinite :The rise and fall of a new Tycoon 

Tóm tắt: Phân tích cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Michael Lewis giải thích 

một cách dễ hiểu về các công cụ tài chính phức tạp như CDO, CDS những yếu tố đã 

góp phần tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính; tâm lý của các nhà đầu tư, các tổ chức tài 

chính, và cách mà sự tham lam, thiếu hiểu biết, và sự lạc quan mù quáng đã dẫn đến 
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thảm họa kinh tế giúp người đọc hiểu rõ hơn về những khía cạnh tâm lý phức tạp trong 

thế giới tài chính và những rủi ro tiềm ẩn của sự đổi mới không được kiểm soát 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38125 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54296-54297 

Phân loại: 364.168 

 

400 - NGÔN NGỮ 

95. Lê Trần Ngọc Thảo. 101 trò chơi dạy tiếng Anh cho mọi trình độ. : =  101 ESL 

teaching games for teachers : Cuốn sách không thể thiếu cho những lớp học tiếng Anh 

vui nhộn và hiệu quả! / Lê Trần Ngọc Thảo . - In lần 2. - H. : Công thương, 2025. - 

235 tr : tranh vẽ ; 24 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Giới thiệu 101 trò chơi dạy tiếng Anh, được sắp xếp theo trình độ từ cơ 

bản đến nâng cao, kèm theo hướng dẫn chi tiết và khẩu lệnh ngắn gọn giúp giáo viên 

áp dụng được ngay vào lớp học 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10757 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13107-13108 

Phân loại: 428.0071 

96. Bino chém tiếng Anh. Chém  tiếng Anh không cần động não. / Bino chém tiếng 

Anh . - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2024. - 199 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 10000b 

Tên thật tác giả: Vũ Vi Bình 

Tóm tắt: Giới thiệu một số chủ đề giao tiếp thông dụng, giúp bạn phản xạ tiếng 

Anh tự tin: Chào hỏi và giới thiệu bản thân, gia đình; sử dụng ngày, thánh, năm để mô 

tả lịch trình và các cuộc hẹn; các cuộc hội thoại liên quan đến thời tiết... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38132 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54336-54337 

Phân loại: 428.3 

97. Chữ quốc ngữ. / Nguyễn Đức Dân, Trần Thị Ngọc Lang, Đinh Văn Đức... ; B.s.: 

Huỳnh Thị Hồng Hạnh (ch.b.).... - H. : Tri thức, 2025. - 399 tr : bảng ; 20 cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn; Trường Đại học Phú Yên. - Kỷ niệm 400 năm ngày ra đời chữ Quốc 

ngữ. - Thư mục cuối mỗi bài 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những đóng góp của chữ Quốc ngữ vào văn hoá 

Việt Nam: Chữ Quốc ngữ - Những chặng đường phát triển qua báo chí; Tiếng Việt cổ 

và từ địa phương Nam Bộ trong Câu hát góp của Huỳnh Tịnh Của; Một vài dạng thức 

tạo nghĩa diễn ngôn tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; 

Tiến trình hiện đại hoá của người phụ nữ Việt Nam từ văn bản Quốc ngữ sơ khai đến 

văn chương hiện đại Việt Nam; Chữ Quốc ngữ và việc dạy học chính tả... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10769 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13085-13086 

Phân loại: 495.92209 

98. Chữ quốc ngữ. / Võ Văn Sen, Trần Thị Thúy An, Nguyễn Thị Vân Anh... ; B.s.: 

Huỳnh Thị Hồng Hạnh (ch.b.).... - H. : Tri thức ; 24 cm. - 500b 

Q. 1: Sự hình thành và phát triển. - 2025. - 595 tr : bảng. - ĐTTS ghi: Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường 

Đại học Phú Yên. - Kỷ niệm 400 năm ngày ra đời chữ Quốc ngữ. - Thư mục cuối mỗi 

bài 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ: 

Sự biến đổi các thành phần của cấu trúc âm tiết tiếng Việt trong các văn bản Quốc ngữ 

thời kì đầu so với hiện nay; Quá trình Latin hóa tiếng Việt và hình thành chữ Quốc 

ngữ thời kì đầu đến sách sổ sang chép các việc của Philiphê Bỉnh; Vai trò của Phú Yên 

và Nam Trung Bộ trong quá trình phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ; Chữ ABC với 

tiếng Việt... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10768 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13083-13084 

Phân loại: 495.92209 

99. Đào Duy Anh. Hán - Việt Từ điển. / Đào Duy Anh. - H. : Hồng Đức ; 27 cm. - 

300b 

Quyển thượng. - 2024. - 958 tr 

Tóm tắt: Giới thiệu cuốn từ điển Hán Việt của tác giả Đào Duy Anh biên soạn. 

Các từ Hán Việt được giải nghĩa và sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt 

Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.3733 

Phân loại: 495.9227 

100. Châm. Tiếng Anh gen Z trong giao tiếp. : Tiếng Anh giao tiếp dễ nhớ cho người 

lười / Châm b.s.. - H. : Dân trí, 2025. - 229 tr ; 12 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu các cụm từ lóng tiếng Anh, giúp mỗi cuộc trò chuyện của bạn 

là những trải nghiệm sôi nổi và đầy hấp dẫn nhờ vào những cụm từ độc đáo, ẩn ý thú 

vị mà không đụng hàng với ai 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38094 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54290-54291 

Phân loại: 428 
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101. Hein, Christoph. 20 điều quan trọng nhất - Nói với con về những điều quý giá 

trong đời. : Dành cho lứa tuổi 12+ / Christoph Hein ; Người dịch: Nguyễn Thị Kim 

Liên ; Minh họa: Rotraut Susanne Berner. - H. : Kim Đồng, 2024. - 86tr : tranh màu ; 

24cm. - 2000b 

Tóm tắt: Chia sẻ góc nhìn đáng yêu về những điều giản dị trong cuộc sống mỗi 

chúng ta: Mẹ, một người bạn, chú mèo, món khoái khẩu, anh chị em ruột, một chiếc 

giường, chơi nhạc... 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): 002907-2909 

Phân loại: 649.6 

102. Greger, Michael. Ăn gì không già. : = How not to age : Phương pháp khoa học 

để khỏe mạnh hơn khi già đi / Michael Greger ; Mai Chí Trung dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 875 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 2000b 

Thư mục: tr. 837 

Tóm tắt: Phân tích khoa học về lão hoá và bệnh mạn tính, đồng thời giải thích 

cách phòng tránh những bệnh thường gặp nhất trong hành trình sống, giúp tăng tuổi 

thọ, sống khỏe mạnh như: phương cách làm chậm các tác động tiêu cực của quá trình 

lão hóa; xây dựng phác đồ chống lão hóa tối ưu qua thức ăn, thức uống; cách bảo toàn 

các chức năng cơ thể và giới thiệu tám biện pháp chống lão hóa ưu việt của bác sĩ 

người Mỹ Michael Greger - chuyên gia nghiên cứu y khoa hàng đầu về chống lão hoá 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10758 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13081-13082 
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Phân loại: 612.68 

103. Murray, Lily. Bé thông minh  tinh mắt quá! - Cùng đọc to nào!.  

Tóm tắt: Khuyến khích các em bé nhìn ngắm thật kĩ các bức hình, thông qua 

những trò chơi kĩ năng giúp thị giác phát triển hoàn thiện 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025353-25355 

Phân loại: 649.1 

104. Murray, Lily. Bé yêu ơi  chơi thỏa thích! - Cùng đọc to nào!.  

Tóm tắt: Khuyến khích các em bé nhìn ngắm thật kĩ các bức hình, thông qua 

những trò chơi kĩ năng giúp thị giác phát triển hoàn thiện 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025344-25346 

Phân loại: 649.1 

105. Ngô Cam Lâm. Bên ngoài chiếc hộp - Phương pháp luôn nhiều hơn vấn đề. / 

Ngô Cam Lâm ; Vũ Bích dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 358 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện mới lạ, phương pháp sáng tạo, mang lại 

những gợi ý và giá trị hướng dẫn trực tiếp trong việc giải quyết các vấn đề mà thế hệ 

trẻ hiện nay gặp phải như nỗ lực kém hiệu quả, rào cản trong sự phát triển, và sự lo 

lắng về sự cạnh tranh quá mức, giúp bạn tạo ra những “kỳ tích” trong cuộc sống và 

công việc 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38140 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54352-54353 

Phân loại: 650.1 

106. Cẩm nang đề cử thành viên hội đồng quản trị. H. : Công thương, 2024. - 161 tr 

: bảng ; 24 cm . -(Tủ sách SGDG: Lãnh đạo, Quản trị, ESG). - 1000b 

ĐTTS ghi: Bộ Cẩm nang dành cho Hội đồng quản trị. - Thư mục: tr. 160-161 

Tóm tắt: Trình bày súc tích, cụ thể và bao trùm các nội dung quan trọng về công 

tác nhân sự và đề cử Hội đồng quản trị như: Công tác nhân sự và đề cử của Hội đồng 

quản trị và vai trò của Uỷ ban đề cử, thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị, đề cử và 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đánh giá hội đồng quản trị, đào tạo chuyên 

môn, quy hoạch kế nhiệm và các yêu cầu về công bố thông tin 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10741 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13054 

Phân loại: 658.422 

107. Davidson, Anna. Công dân toàn cầu không tự nhiên mà có. : Những bí quyết và 

ý tưởng thiết thực / Anna Davidson ; Minh hoạ: Cecilia Castelli. - H. : Dân trí, 2024. - 

223 tr : tranh vẽ ; 23 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: How to raise a global citizen: For the parents of the children 

who will save the world. - Thư mục: tr. 214-215 

Tóm tắt: Giúp người đọc hiểu rõ hơn về khái niệm "công dân toàn cầu", về những 

phẩm chất cần có của một công dân toàn cầu cũng như những điều họ nên làm và có 

thể làm để giúp trẻ có được các phẩm chất ấy 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10788 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13139-13140 

Phân loại: 649 

108. Từ Dũng. Cuộc đời bị chó đen cắn. : Đối diện bóng đen đang nhấn chìm bạn / Từ 

Dũng ; Người dịch: Huyền Hiếu Khương. - H. : Văn học, 2024. - 255 tr : bảng ; 20 cm. 

- 2000b 

Tóm tắt: Giải thích về bệnh rối loạn trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối 

loạn lo âu lan toả, rối loạn hoảng sợ, rối loạn bản thể, bệnh tâm thần phân liệt... để hiểu 
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thêm về các lý thuyết tâm thần học và tâm lý học, đi thẳng từ hiện tượng bề mặt đến 

bản chất bên trong, giải thoát bản thân khỏi vũng lầy cạn kiệt tinh thần và mâu thuẫn 

nội tâm 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38147 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54382-54383 

Phân loại: 616.8527 

109. Roach, Mary. Chết chưa phải là hết: Đời sống kỳ thú của những xác chết. : = 

Stiff: The curious lives of human cadavers / Mary Roach ; Người dịch: Đỗ Tuấn Anh, 

Lê Khánh Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 428 tr ; 20 

cm. - 2000b 

Thư mục: tr. 413-428 

Tóm tắt: Những câu chuyện, những kiến thức trong lĩnh vực khoa học tử thi và 

những ngành công nghiệp đằng sau cái chết. Bí ẩn hậu trường, những vấn đề đạo đức 

xoay quanh công việc nghiên cứu xác chết. Ca tụng những con người đã cống hiến cho 

khoa học, những siêu anh hùng thầm lặng 

Từ khóa: Khoa học tử thi 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38168 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54398-54399 

Phân loại: 614.6023 

110. Tôn Nữ Xuân Quyên. Chinh phục “cá mập”. : Mọi điều bạn cần biết để gọi vốn 

thành công trong 6 tháng / Tôn Nữ Xuân Quyên. - H. : Thế giới, 2024. - 338 tr : minh 

họa ; 20 cm. - 2000b 

Phụ lục: tr. 329-336 

Tóm tắt: Tập hợp 100 câu hỏi về gọi vốn kèm bí kíp trả lời, giải đáp dành cho các 

doanh nghiệp khởi nghiệp muốn tìm kiếm nguồn vốn phát triển; chia sẻ các chiến lược 

và kinh nghiệm thực tế, từ việc xác định nhu cầu gọi vốn, lựa chọn nhà đầu tư, đến các 

kỹ năng trình bày và thuyết phục giúp doanh nghiệp không chỉ gọi vốn thành công mà 

còn tạo dựng mối quan hệ bền vững, tự tin chinh phục các nhà đầu tư khó tính 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38195 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54434-54435 

Phân loại: 658.15224 

111. Patel, Daaji - Kamlesh D.. Chữa lành luân xa. / Patel, Daaji - Kamlesh D. ; Trần 

Thu Uyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 398 tr : hình vẽ ; 19 cm . -(Tủ sách Huyền 

học). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Spiritual anatomy: Meditation, chakras and the journey to the 

center 

Tóm tắt: Chia sẻ hành trình khám phá, chữa lành và phát triển 13 luân xa, giúp 

bạn cân bằng năng lượng, cải thiện sức khỏe toàn diện, và tiến gần hơn đến sự thức 

tỉnh tâm linh 

Từ khóa: Luân xa 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38066 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54215-54216 

Phân loại: 615.852 

112. Holford, Patrick. Dinh dưỡng thông minh. : Tự thiết kế thực đơn lành mạnh / 

Patrick Holford ; Người dịch: Fa Vũ. - H. : Thanh niên, 2024. - 238 tr : bảng ; 24 cm. - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10765 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13120-13121 
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Phân loại: 613.2 

113. Guttmann, Ben. Đơn giản mà nói. : = Simply Put : Thuật thiết kế và truyền tải 

thông điệp đúng trọng tâm / Ben Guttmann ; Người dịch: Trương Hải Đăng. - H. : Dân 

trí, 2024. - 254 tr : biểu đồ, hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Simply put : why clear messages win-and how to design 

them 

Tóm tắt: Chia sẻ những công cụ vô cùng hữu ích của nghệ thuật truyền tải thông 

điệp đúng trọng tâm cũng như những yếu tố khoa học tác động, giúp các cá nhân và 

doanh nghiệp trở nên nổi bật hơn. Kĩ năng truyền tải vượt trội của những thông điệp 

đơn giản, cách tạo ra những thông điệp đó và lý do vì sao kỹ năng này lại quan trọng 

trong thế giới ngày nay 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38171 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54404-54405 

Phân loại: 658.45 

114. Nguyễn Minh Tuấn. Học chắc - Ngẫm nhanh - Thành sớm. : Phát triển sự 

nghiệp - ngẫu nhiên thành công hay chủ động nắm bắt / Nguyễn Minh Tuấn ; Hồng 

Nhiên chấp bút. - H. : Thế giới, 2024. - 279 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Thông qua hành trình xây dựng, phát triển sự nghiệp tác giả chia sẻ 

phương thức xây dựng sự nghiệp thành công bằng "chìa khoá" học tập, nghiền ngẫm, 

phát triển và thăng hoa trong sự nghiệp của bản thân: Con đường rộng mở, hoàn cảnh 

là mặc định góc nhìn sẽ xoay chuyển số phận, giai đoạn của sự trưởng thành và những 

người nâng đỡ bước chân, tư duy cần trang bị, những năng lực nền tảng cần trau dồi, 

suy ngẫm về sự lựa chọn, các trạng thái nghề nghiệp và hướng xử lý, con đường sự 

nghiệp 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38061 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54225-54226 

Phân loại: 650.1 

115. Pang Jin Ling. Hồ sơ tâm thần học. : Rối loạn tâm lý hay kẻ điên: Hành trình 

điều chỉnh nhận thức và thoát khỏi hố đen tâm trí / Pang Jin Ling ; Người dịch: Chen 

Yu Xuan. - H. : Thanh niên, 2024. - 359 tr : minh họa ; 19 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38137 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54346-54347 

Phân loại: 616.89 

116. Mullis, Darrell. Kế toán vỉa hè. : Thực hành báo cáo tài chính căn bản từ quầy 

bán nước chanh / Darrell Mullis, Judith Orloff ; Người dịch: Trần Thanh Phong. - H. : 

Thế giới, 2025. - 266 tr : bảng ; 20 cm. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: The accounting game 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp, phân biệt 3 loại 

báo cáo tài chính quan trọng nhất: kế toán nợ phải trả, kế toán dồn tích và kế toán tiền 

mặt; phân tích chức năng của mỗi loại báo cáo trong quản trị doanh nghiệp, hiểu và tự 

lập được bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo luân chuyển tiền 

tệ, đánh giá sơ bộ được sức khỏe tài chính của doanh nghiệp thông qua 3 báo cáo tài 

chính trên 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38128 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54302-54303 

Phân loại: 657.9 
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117. Phương Nam Đình. Kiến thức cơ bản nâng cao sức khỏe. / Phương Nam Đình 

ch.b. ; NXB KH CN Quảng Tây dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 127 tr : tranh vẽ ; 20 

cm. - 700b 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về giáo dục sức khoẻ như: Môi 

trường, nguồn nước và sức khoẻ; ẩm thực, dinh dưỡng và sức khoẻ; di truyền, gen và 

sức khoẻ; phòng bệnh bảo vệ sức khoẻ; kiến thức chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; 

các loại thuốc dự phòng trong gia đình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38097 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54260-54261 

Phân loại: 613 

118. Lý Vĩ Vĩ. Kiến thức cơ bản nuôi dạy con. / Lý Vĩ Vĩ ch.b ; Nxb. Khoa học và 

Công nghệ Quảng Tây dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 158 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 700b 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản trong quá trình nuôi dạy con như: 

Chăm sóc giáo dục và dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ trong độ tuổi trước khi 

đi học... và các biện pháp trong phòng bệnh và chữa bệnh ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38123 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54310-54311 

Phân loại: 649 

119. Vũ Trung. Kỹ thuật trồng  chăm sóc cho năng suất cao - Mãng cầu  nhãn xoài.  

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, giá trị kinh tế, điều kiện sinh trưởng, sinh thái, 

nhân giống, chuẩn bị đất trồng và kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mãng cầu (na), cây 

nhãn, cây xoài cho năng suất cao 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38096 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54262-54263 

Phân loại: 634.4 

120. Lê Đình Hiền. Khởi nghiệp và vận hành đúng hướng : để tránh thất bại và phát 

triển bền vững. : để tránh thất bại và phát triển bền vững / Lê Đình Hiền. - H. : Công 

thương, 2025. - 462 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 5000b 

Tóm tắt: Cung cấp một lộ trình chi tiết trong quá trình khởi nghiệp từ việc hình 

thành ý tưởng, xây dựng kế hoạch kinh doanh, đến triển khai và vận hành doanh 

nghiệp, đưa ra những lời khuyên và công cụ hữu ích để giúp doanh nghiệp tối ưu hóa 

quy trình vận hành và đạt được hiệu quả cao nhất. triết lý kinh doanh bền vững, giúp 

doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong dài hạn 

Từ khóa: Khởi nghiệp 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38135 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54342-54343 

Phân loại: 658.11 

121. Maxwell, John C.. Làm việc nhóm 101. : = Teamwork 101 : Những điều nhà 

lãnh đạo cần biết / John C. Maxwell ; Huỳnh Nhựt Tân dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 

132 tr ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Trình bày sức mạnh của làm việc nhóm và cách để tạo ra một môi 

trường đem lại chiến thắng và thành công cho cả đội: Xây dựng một đội bền vững; tạo 

ra năng lượng tích cực trong đội; khai thác sự sáng tạo của đội; nhận ra thành viên yếu 

kém ảnh hưởng và đánh giá mức độ hoàn thành 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38100 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54254-54255 

Phân loại: 658.4022 
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122. Maxwell, John C.. Lãnh đạo 101. : = Leadership 101 : Những điều nhà lãnh đạo 

cần biết / John C. Maxwell ; Phạm Xuân Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 147 tr : 

hình vẽ ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức căn bản về phát triển khả năng lãnh đạo: Tính 

chính trực, thái độ, tầm nhìn, khả năng giải quyết vấn đề và kỷ luật bản thân... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38099 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54256-54257 

Phân loại: 658.4092 

123. Trịnh Hùng Cường. Lần theo dấu chữ. : Thời kỳ đầu in ấn sách báo chữ La tinh 

ở Việt Nam (1862-1920) / Trịnh Hùng Cường. - H. : Thông tấn, 2024. - 438 tr : minh 

họa ; 24 cm. - 1000b 

Phụ lục: tr. 389-430. - Thư mục: tr. 433-438 

Tóm tắt: Khái quát vài nét về lịch sử in ấn ở Việt Nam thời kỳ đầu thuộc địa 

(1862-1920); tổng quan về in ấn ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ và của Công giáo; giới thiệu một 

số nhà in, hiệu sách tư nhân khác của người Pháp, người Việt ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ và 

các nhà in Công giáo khác 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10772 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13101-13102 

Phân loại: 686.209597 

124. Murphy, Paul R.. Logistics và quản trị chuỗi cung ứng. : = Contemporary 

logistics : 12th Edition / Paul R. Murphy, A. Michael Knemeyer ; Nguyễn Xuân Hà 

dịch , Đặng Dương h.đ.. - H. : Công thương, 2024. - 434 tr : minh họa ; 27 cm. - 3000b 

Phụ lục: tr. 406-409 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về logistics và quản trị chuỗi cung ứng, các thành tố 

của hệ thống logistics như: quản lý nhu cầu, đơn hàng và dịch vụ khách hàng, quản lý 

tồn kho, vị trí cơ sở, quản lý kho vận, đóng gói và xử lý vật liệu, vận tải, quản lý vận 

tải, logistic quốc tế 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10781 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13130 

Phân loại: 658.5 

125. Barron, Jason. MBA bằng hình. : = The visual MBA : Trọn gói hai năm kiến 

thức quản trị kinh doanh qua trực quan sinh động / Jason Barron ; Bùi Thu Hà dịch . - 

Tái bản. - H. : Công thương, 2024. - 207 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 5000b 

Tóm tắt: Gồm những ghi chép tóm lược về kiến thức lãnh đạo, báo cáo tài chính 

doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, kế toán quản trị, tài chính doanh ghiệp, 

marketing, quản trị vận hành, quản trị nguồn nhân lực có chiến lược, thương lượng 

trong kinh doanh... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10738 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13050-13051 

Phân loại: 658 

126. Duffy, John. Nuôi dạy teen giữa thời đại lo âu. : Thấu hiểu để cùng con đi qua 

tuổi thiếu niên nhiều áp lực. Nuôi dưỡng những con người hạnh phúc và khỏe mạnh : 

Độ tuổi từ 8 đến 24 / John Duffy ; Người dịch: Bùi Trà My, Phạm Sơn Tùng. - H. : 

Kim Đồng, 2024. - 255 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Parenting the new teen in the age of anxiety 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp các cha mẹ đồng hành cùng con tuổi teen, 

cần thấu hiểu những áp lực và lo lắng mà con cái đang trải qua, cởi mở giữa cha mẹ và 

con cái để trẻ có thể chia sẻ những vấn đề của mình; giúp con sử dụng mạng xã hội 
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một cách lành mạnh và cân bằng với cuộc sống thực tế giúp cha mẹ nuôi dưỡng những 

đứa con khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, và có một cuộc sống hạnh phúc 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38109 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54276-54277 

Phân loại: 649.125 

127. Zitelmann, Rainer. Nghệ thuật trở thành người nổi tiếng. : Những thiên tài về 

tiếp thị bản thân, từ Albert Einstein đến Kim Kardashian / Rainer Zitelmann ; Hoàng 

Đức Long dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 303 tr : ảnh ; 23 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: How people become famous - Geniuses of self-marketing 

from Albert Einstein to Kim Kardashian. - Thư mục: tr. 293-297 

Tóm tắt: Giới thiệu những nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Albert Einstein, 

Andy Warrhol, Steve Jobs.... với những bí quyết tiếp thị bản thân riêng biệt để xây 

dựng nên thương hiệu cá nhân, qua đó đạt được sự công nhận và ảnh hưởng lớn trong 

xã hội 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10751 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13071-13072 

Phân loại: 650.1 

128. Fanqiao Wang. Nghỉ ngơi tử tế mới là việc chính đáng. / Fanqiao Wang ; Sứa 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 249 tr : tranh màu ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Tác giả dùng hình ảnh hải cẩu để hướng dẫn cách nghỉ ngơi tử tế, chẳng 

hạn như nằm ườn hóng gió, lăn lộn trên giường, ăn đồ chiên rán, uống trà sữa, tán gẫu 

với bạn bè... giúp chúng ta nắm được chìa khóa sống chill, từ đó giữ được tâm thế bình 

ổn để đối mặt và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38146 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54380-54381 

Phân loại: 646.7 

129. Hair, Joseph F.. Phân tích dữ liệu Marketing. : = Essentials of marketing 

analytics / Joseph F. Hair, Jr., Dana E. Harrison, Haya Ajjan ; Người dịch: Trần Anh 

Khôi, Nhóm Nextcellence ; Quản Thành Thơ h.đ.. - H. : Thế giới, 2024. - 555 tr : minh 

họa ; 27 cm. - 2000b 

Thư mục cuối mỗi bài 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phân tích marketing và quản lý dữ liệu, khám 

phá và trực quan hoá các khuôn mẫu trong dữ liệu. các phương pháp phân tích cho 

việc học có giám sát, phương pháp phân tích cho việc học không giám sát và các 

phương pháp phân tích mới 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10782 

Phân loại: 658.83 

130. Sutherland, Rory. Phù thủy truyền thông. : Nghệ thuật kể chuyện và tư duy 

chiến lược của Ogilvy - Chiến lược định vị và phát triển thương hiệu cá nhân - Thấu 

hiểu tâm lý và hành vi khách hàng / Rory Sutherland ; Nguyễn Thị Oanh dịch. - H. : 

Dân trí, 2024. - 331 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Alchemy : The surprising power of ideas that don't make 

sense 

Tóm tắt: Khám phá những khía cạnh phi logic và trực giác trong lĩnh vực 

marketing và truyền thông; mang đến một góc nhìn độc đáo về cách mà con người ra 

quyết định và cách tạo ra những chiến lược truyền thông hiệu quả, vượt ra ngoài 

những lý thuyết marketing thông thường 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38119 
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Kho mượn (VNX.): MVNX.54328-54329 

Phân loại: 658.872 

131. Murray, Lily. Rèn thói quen  khen bé giỏi! - Cùng đọc to nào!.  

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025350-25352 

Phân loại: 649.1 

132. Ropper, Allan H.. Tâm trí tự chữa lành. : Khai phá sức mạnh và giải mã bí ẩn 

não bộ từ góc nhìn của chuyên gia thần kinh học / Allan H. Ropper, Brian David 

Burrell ; Nguyễn Lam Hoàng dịch. - H. : Lao động, 2025. - 463 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: Reaching down the rabbit hole : A renowned neurologist 

explains the mystery and drama of brain disease 

Tóm tắt: Trình bày những thách thức và vấn đề mà bác sĩ thần kinh phải đối mặt, 

hé lộ cách thức não bộ gặp phải những thương tổn, cách nó tạo ra trải nghiệm nguyên 

thủy về bệnh tật và và khả năng tự cân bằng cuộc sống phi thường của con người 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38118 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54326-54327 

Phân loại: 616.8 

133. Murray, Lily. Tập làm nhé  bé thật tài! - Cùng đọc to nào!.  

Tóm tắt: Khuyến khích các em bé nhìn ngắm thật kĩ các bức hình, thông qua 

những trò chơi kĩ năng giúp thị giác phát triển hoàn thiện 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025347-25349 

Phân loại: 649.1 

134. Mai Xuân Đạt. Tổ chức và đám đông. : Hiệu suất cao - Hỗn loạn / Mai Xuân 

Đạt. - H. : Công thương, 2025. - 342 tr ; 24 cm. - 2000b 

Phụ lục: tr. 333-342 

Tóm tắt: Phân tích những nguyên lý quản trị; hướng dẫn cách xây dựng một nền 

tảng doanh nghiệp bền vững, đạt được ba giá trị quan trọng nhất hạnh phúc - thịnh 

vượng - bền vững ngay từ đầu; các triết lý quản trị bất biến, công cụ thực hành để tạo 

ra sự thay đổi bền vững trong tổ chức; tham gia cộng đồng các nhà lãnh đạo có cùng 

tầm nhìn và động lực, nơi các CEO có cùng quan điểm trong cuốn sách chia sẻ và hỗ 

trợ nhau để cùng đưa doanh nghiệp phát triển bền vững 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10737 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13055-13056 

Phân loại: 658.4 

135. Moore-Mallinos, Jennifer. Tớ khôn lớn từng ngày. : 46 kỹ năng sống quan trọng 

cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jennifer Moore-Mallinos, Annabel Spenceley ; Người dịch: Nhui 

Nhui. - H. : Dân trí, 2024. - 97tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Growing up babies to big kids 

Tóm tắt: Thông qua các tình huống cụ thể và câu hỏi để con thảo luận cùng ba mẹ 

nhằm dạy trẻ những kỹ năng sống quan trọng như ăn uống lành mạnh, chăm sóc cơ 

thể, đảm bảo an toàn, kết bạn, lắng nghe và chia sẻ... giúp con chủ động học kỹ năng 

sống để trở thành những bạn nhỏ tự tin và vững vàng, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề 

và biết tận hưởng niềm vui mỗi ngày 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007060-7062 

Phân loại: 649.6 

136. Bryans, Bruce. Thà muộn nhưng đúng người. : Nghệ thuật nắm bắt suy nghĩ, 

thấu hiểu cảm xúc để chiếm trọn trái tim crush / Bruce Bryans ; Eva La Lune dịch. - H. 

: Lao động, 2024. - 183 tr ; 19 cm . -(Tủ sách Sống đẹp). - 2000b 
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Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp bạn khám phá cách một người đàn ông suy 

nghĩ về mối quan hệ, học cách truyền đạt những gì bạn muốn và cần ở người đàn ông 

cũng như tìm hiểu những bí mật để khiến họ cởi mở hơn về mặt cảm xúc, lắng nghe và 

sẵn sàng đáp ứng những điều bạn muốn, qua đó thu hút người đàn ông lý tưởng dành 

cho mình 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38179 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54448-54449 

Phân loại: 646.77 

137. Blount, Jeb. The AI edge - Khai thác thế mạnh AI trong sales   marketing. : Ứng 

dụng AI để phân tích và xử lý dữ liệu; Tận dụng AI để tối ưu nội dung quảng cáo; Sử 

dụng AI để giảm thiểu chi phí bán hàng; Tích hợp AI hỗ trợ sáng tạo và ra quyết định 

hiệu quả / Jeb Blount, Anthony Iannarino ; Người dịch: Diệp Ngôn. - H. : Công 

thương, 2024. - 387 tr : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Cung cấp các chiến lược giúp doanh nghiệp tận dụng AI để cải thiện 

hiệu quả marketing, bán hàng, và ra quyết định dựa trên dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu 

suất, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí. tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38070 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54207-54208 

Phân loại: 658.8100285 

138. Maxwell, John C.. Trang bị 101. : = Equipping 101 : Những điều nhà lãnh đạo 

cần biết / John C. Maxwell ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 116 tr : hình 

vẽ ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Cung cấp các công cụ quản lí thiết thực cho những người lãnh đạo, 

phẩm chất cần thiết ở những nhà lãnh đạo tiềm năng, các bước để đầu tư cho đội nhóm 

và phương pháp làm việc nhóm hiệu quả 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38098 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54258-54259 

Phân loại: 658.314 

139. Watkins, Michael D.. Trò chơi của những kẻ thực dụng. : Nghệ thuật tư duy 

chiến lược, xây dựng đội nhóm thực chiến, xử lý tình huống linh hoạt, quản lý rủi ro 

tài chính / Michael D. Watkins ; Người dịch: Hoài Thu. - H. : Công thương, 2024. - 

295 tr.. : hình vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The six disciplines of strategic thinking : Leading your 

organization into the future 

Tóm tắt: Phân tích sáu nguyên tắc tinh thần tạo nên tư duy chiến lược là: Nhận 

dạng kiểu mẫu, phân tích hệ thống, nhạy bén tinh thần, giải quyết vấn đề có hệ thống, 

hình dung và hiểu biết về chính trị; giúp các nhà lãnh đạo áp dụng và phát triển tư duy 

chiến lược hiệu quả, qua đó thúc đẩy tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38124 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54294-54295 

Phân loại: 658.4012 

140. Vang danh nghề cổ: Thúng chai Phú Mĩ - Vươn khơi bám biển. : Dành cho 

thiếu nhi / Lời: Phương Bùi, Thành Nguyễn ; Tranh: Bùi Xuân Quỳnh, NGART. - H. : 

Kim Đồng, 2024. - 31tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Thư mục: tr. 31 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện kể giới thiệu về những phong tục, lễ hội, các công 

đoạn của nghệ nhân làm thuyền thúng chai ở làng nghề truyền thống Phú Mĩ, xã An 

Dân, Huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 
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Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007069-7072 

Phân loại: 681.7630959755 

141. Phương Bùi. Vang danh nghề cổ: Trống Đọi Tam - Rền vang tiếng sấm. : Dành 

cho thiếu nhi / Lời: Phương Bùi, Thành Nguyễn ; Tranh: Ruốc Đặng. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 31tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Thư mục: tr. 31 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện kể giới thiệu về những phong tục, lễ hội, các công 

đoạn của nghệ nhân làm trống ở làng nghề truyền thống Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007073-7076 

Phân loại: 681.8690959737 

142. Kazuo Ishikawa. Vượt hiệu suất. : Bí quyết làm việc của những  bậc thầy tốc độ  

/ Kazuo Ishikawa ; Người dịch: Nguyễn Minh Hà. - H. : Hồng Đức, 2024. - 202 tr ; 20 

cm. - 2000b 

Tóm tắt: Đưa ra 7 nguyên tắc làm việc của các bậc thầy tốc độ; cách xử lý nhiệm 

vụ thần tốc và nâng cao hiệu quả làm việc; các giao tiếp hiệu quả; bí quyết để làm việc 

nhóm hoàn thành nhanh chóng; kỹ thuật tư duy sáng tạo và những thói quen của người 

hành động tức thì 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38115 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54320-54321 

Phân loại: 650.1 

143. Puckette, Madeline. Wine Folly toàn tập. : Phiên bản magnum / Madeline 

Puckette, Justin Hammack ; Người dịch: Sommelier Hương Lê . - Tái bản lần thứ 1. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 317 tr : minh họa ; 24 cm. - 2000b 

Thư mục: tr. 301-305 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về rượu vang: Định nghĩa, đặc điểm, 

cách nếm rượu, xử lý, phục vụ và bảo quản rượu vang cũng như cách làm rượu vang. 

Giới thiệu về rượu vang trong ẩm thực, các giống nho để sản xuất rượu vang cùng 

những vùng trồng nho làm rượu vang nổi tiếng trên thế giới 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10739 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13052-13053 

Phân loại: 641.22 

 

700 - NGHỆ THUẬT 

144. Bách khoa toàn thư - Biểu tượng và hoa văn Mật Tạng. / Minh họa và giải 

thích: Robert Beer ; Dịch và chú giải: Jigme. - H. : Dân trí, 2024. - 484 tr : tranh vẽ ; 

30 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The encyclopedia of Tibetan symbols and motifs. - Phụ lục: 

tr. 389-414. - Thư mục: tr. 449-450 

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa và công dụng của các biểu tượng tâm 

linh với hình thức mỹ thuật bắt nguồn từ Tây Tạng theo các chủ đề: Tự nhiên; thực 

vật; động vật; tranh tường thuật vũ trụ học; biểu tượng và phẩm vật cát tường; phẩm 

vật an bình, ngọc báu và khí cụ nghi lễ; hình họa tổng hợp về pháp khí và vũ khí nghi 

lễ; pháp khí, phẩm vật và trang sức phẫn nộ, torma, nội cúng dàng và thiết kế nền đốt 

hoả cúng; đường viền, hoa văn, chủ đề và thiết kế kỷ hà 

Từ khóa: Phật giáo Mật tông 

Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.3734 

Phân loại: 704.948943923 
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145. Câu chuyện nghệ thuật. : Lịch sử nghệ thuật qua các trào lưu lớn và những kiệt 

tác truyền cảm hứng / Nguyễn Thị Phương Lan dịch ; Hiệu đính: Trần Đan Vy. - H. : 

Thế giới, 2024. - 402 tr : minh họa ; 30 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Tìm hiểu lịch sử nghệ thuật thế giới qua các thời kỳ: Cổ đại và trung cổ, 

Phục hưng và kiểu cách, từ Baroque đến tân cổ điển, thế kỷ 19 và thời kỳ hiện đại, 

được thể hiện thông qua việc tìm hiểu hơn 700 nghệ sĩ và khoảng 2500 kiệt tác nghệ 

thuật 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10744 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13067 

Phân loại: 709 

146. Jackson, Michael. Điệu nhảy Moonwalk. : Dành cho lứa tuổi 15+ / Michael 

Jackson ; Người dịch: Nguyễn Xuân Hồng. - H. : Kim Đồng, 2024. - 320 tr : ảnh ; 23 

cm. - 2000b 

Phụ lục cuối chính văn 

Tóm tắt: Kể về tuổi thơ "dường như không có" và tuổi trẻ với những thành công 

"chưa từng có" của vua nhac Pop Michael Jackson với sự đam mê ca hát, nhảy múa, 

biểu diễn và công nghệ trình diễn, cách đối diện với những tin đồn, khổ luyện phát 

triển phong cách đặc trưng, những mối quan hệ cá nhân rất riêng tư với gia đình, người 

thân và các ngôi sao 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10770 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13087-13088 

Phân loại: 781.64092 

147. Nguyễn Lê Tuyên. Đường về phương Nam - Nghiên cứu mới về đờn ca tài tử và 

cải lương. / Nguyễn Lê Tuyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 

- 111 tr : ảnh ; 19 cm. - 1000b 

Thư mục: tr. 108-111 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về đờn ca tài tử và cải lương qua những 

phát hiện mới, nhận thức mới: Quan hệ văn hoá Việt - Pháp đầu thế kỷ XX qua sự kiện 

triển lãm toàn cầu năm 1900; Nhà nhạc học Julien Tiersot và đờn ca tài tử; Dạ cổ hoài 

lang: Sự chín muồi của một ý thức sáng tạo mới; Sài Gòn và thời kỳ phôi thai của cải 

lương; Kỷ niệm một trăm năm cải lương: Góc nhìn từ Paris 1931... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38182 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54454-54455 

Phân loại: 781.6295922 

148. Hiểu hết về nghệ thuật. : = How art works / Tiểu Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2024. 

- 223 tr : minh họa ; 23 cm. - 2500b 

Tóm tắt: Trình bày về phương tiện và chất liệu của các thể loại nghệ thuật, các 

yếu tố, trào lưu và trường phái nghệ thuật 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10740 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13059 

Phân loại: 700 

149. Philip, Robert. Lược sử âm nhạc. : = A little history of music / Robert Philip ; 

Người dịch: Mai Đức Hạnh, Nguyễn Anh Tùng. - H. : Thế giới, 2024. - 387 tr : hình 

vẽ ; 24 cm. - 3000b 

Tóm tắt: Khám phá lịch sử mọi hình thái âm nhạc, từ âm nhạc của những tổ tiên 

sớm nhất của chúng ta đến những bài hát đại chúng ngày nay; xem xét từ Âu sang Á, 

từ Nam Mỹ đến châu Phi; cách các loại hình âm nhạc phát triển cùng với xã hội, chính 

trị và tôn giáo; âm nhạc góp phần định hình nền văn hoá mà chúng ta biết tới 
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Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10775 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13091-13092 

Phân loại: 780.9 

150. Lư Nhất Vũ. Ngày ấy đã qua rồi. : Tự truyện / Lư Nhất Vũ . - Tái bản, có bổ 

sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 359 tr : ảnh ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và con đường đến với cách mạng của 

một thanh niên miền Nam vượt tuyến đi thanh niên xung phong, được đào tạo thành 

nhạc sĩ trên đất Bắc và trở lại miền Nam, đem tiếng đàn tiếng hát phục vụ sự nghiệp 

chiến đấu giải phóng dân tộc; khi hoà bình lập lại, ông trở thành một trong những 

người có ý thức bảo tồn vốn quý của dân tộc thông qua những bài dân ca hò vè 

Từ khóa: Lư Nhất Vũ, 1936- ,Nhạc sĩ, Việt Nam 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38126 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54298-54299 

Phân loại: 780.92 

151. Peltier, Fabrice. Quasar Khánh - Nhà thiết kế huyền thoại. / Fabrice Peltier ; 

Người dịch: Ai Đó. - H. : Thế giới, 2024. - 239 tr : ảnh ; 28 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Tái hiện cuộc đời sáng tạo đầy ấn tượng của Quasar Khánh - một trong 

những nhà thiết kế tiên phong của thế kỷ 20, đã hiện thực hóa những thiết kế đi trước 

thời đại từ thời trang, đồ nội thất, xe hơi, tàu thuyền, máy bay đến các thành phố; 

thành tựu nổi bật của Quasar Khánh là dòng nội thất bơm phồng Aerospace - sản phẩm 

nội thất bơm phồng từ nhựa trong suốt, mang lại phong cách tự do, nhẹ nhàng và linh 

hoạt trong không gian sống 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10748 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13061 

Phân loại: 729 

152. Rèn trí thông minh. : Dành cho độ tuổi 3+ / Catmint Books. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ ; 26cm. - 2000b 

T. 2. - 2025. - 32tr : tranh màu 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007049-7052 

Phân loại: 793.73 

153. Rèn trí thông minh. : Dành cho độ tuổi 3+ / Catmint Books. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ ; 26cm. - 2000b 

T. 1. - 2025. - 32tr : tranh màu 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007045-7048 

Phân loại: 793.73 

154. Rèn trí thông minh. : Dành cho độ tuổi 3+ / Catmint Books. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ ; 26cm                                                                                                                                                                

26cm26. - 2000b 

T. 3. - 2025. - 32tr : tranh màu                                                                                                                                                             

26cm26 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007053-7056 

Phân loại: 793.73 

155. Meopum. Tự tay lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. / Meopum. - H. : Kim 

Đồng, 2024. - 124 tr : minh họa ; 24 cm. - 2000b 

Tên thật tác giả: Đoàn Quách Tùng Hương 

Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết cùng giới thiệu kĩ lưỡng về nguyên liệu, dụng cụ, các 

điểm bản hỗ trợ làm các khung ảnh xinh xắn để lưu lại những kỉ niệm 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10780 
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Kho mượn (VVX.): MVVX.13128-13129 

Phân loại: 745.5 

 

800 - VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

156. Thảo Trang. 25 độ âm. : Tiểu thuyết / Thảo Trang . - In lần thứ sáu. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2025. - 327 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 3000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38139 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54350-54351 

Phân loại: 895.92234 

157. Yuki Haruo. Án mạng trên tàu Noah. / Yuki Haruo ; Cỏ Dại dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2025. - 336 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38177 

Kho lưu động (VN): LDVN.43183 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54468-54469 

Phân loại: 895.636 

158. Montgomery, L.M.. Anne tóc đỏ ở đảo hoàng tử Edward. / L.M. Montgomery ; 

Người dịch: Hồ Thanh Ái . - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 352 tr ; 20 cm. 

- 1500b 

Tên sách nguyên bản: Anne of the island 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38185 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54466-54467 

Phân loại: 813 

159. Amado, Jorge. Anh mèo vằn và cô chim én - Một chuyện tình. / Jorge Amado ; 

Thiên Nga dịch ; Hải An minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2024. - 104 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách nguyên bản: O gato malhado e a andorinha sinhá 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38129 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54304-54305 

Phân loại: 869.3 

160. Morris, Heather. Ba chị em. : Phần 3 của Thợ xăm ở Auschwitz / Heather 

Morris ; Phan Quế Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 594 tr ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Three sisters 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38075 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54165-54166 

Phân loại: 823.92 

161. Walliams, David. Bà nội găngxtơ tái xuất!. / David Walliams ; Người dịch: Bạch 

Lê Khánh Vân ; Minh họa: Tony Ross. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 333 tr ; 20 

cm. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Gangsta granny strikes again 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): 017833-17835 

Phân loại: 823 

162. Dickens, Charles. Bài ca mừng Giáng sinh. : Tiểu thuyết / Charles Dickens ; 

Người dịch: Dạ Thảo ; Minh họa: Arthur Rackham. - H. : Văn học, 2024. - 151 tr : 

tranh vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: A Christmas carol 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38040 

Kho mượn (VNX.): 054247-54249 
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Phân loại: 823.8 

163. Toğay, Elif Yonat. Bàn chải nhỏ Dodi. : Chuyện chăm sóc răng miệng của muôn 

loài : Truyện tranh / Elif Yonat Toğay ; Minh họa: Damla Tutan ; Người dịch: Nhui 

Nhui. - H. : Dân trí, 2024. - 30tr : tranh màu ; 21cm . -(Sạch sẽ tinh tươm). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007109-7112 

Phân loại: 894.35 

164. Han Kang. Bản chất của người. / Han Kang ; Kim Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2024. - 246 tr ; 20 cm. - 5000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38186 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54470-54471 

Phân loại: 895.735 

165. Phương Dương. Báo cáo điều tra về bệnh hoang tưởng. / Phương Dương ; Đặng 

Hồng Quân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 349 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38054 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54175-54176 

Phân loại: 895.136 

166. Huỳnh Mai Liên. Bay qua hồ gươm. : Thơ / Huỳnh Mai Liên ; Mai Khuê minh 

họa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 126 tr : tranh màu ; 21 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10760 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13105-13106 

Phân loại: 895.92214 

167. Trương Gia Giai. Băng qua đại dương đen. / Trương Gia Giai ; Nguyễn Thanh 

Hương dịch. - H. : Dân Trí, 2025. - 301 tr : tranh vẽ ; 20 cm . -(Tủ sách Văn học). - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38056 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54235-54236 

Phân loại: 895.136 

168. Field, Ellen Robena. Bé Năm Mới và những truyện ngắn khác. : Dành cho lứa 

tuổi tiểu học / Ellen Robena Field ; Người dịch: NY ; Minh họa: Quyên Thái. - H. : 

Kim Đồng, 2024. - 88tr : tranh màu ; 25cm. - 1500b 

Dịch theo bản tiếng Anh: Buttercup Gold and other stories 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007063-7065 

Phân loại: 813 

169. Bảo Bình. Bí mật của trăng. : Thơ tranh tương tác / Bảo Bình, Hải An. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2024. - 28tr : tranh vẽ ; 20cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025313-25315 

Phân loại: 895.9221 

170. Modiano. Patrick. Biệt thự Buồn. / Patrick Modiano ; Lâm An dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2024. - 219 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38048 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54187-54188 

Phân loại: 843.914 

171. Watt, Mélanie. Bọ nhỏ phiêu lưu - Hành trình khám phá 5 giai đoạn của cảm 

xúc. : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Lời và minh họa: Mélanie Watt ; Người dịch: 

Thành Đạt. - H. : Thanh niên, 2025. - 95tr : tranh màu ; 23cm . -(Tủ sách Cùng con 

trưởng thành). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Bug in a vacuum 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007217-7220 
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Phân loại: 813.54 

172. Chu Tử Nhất. Bỏ phố về quê. / Chu Tử Nhất ; Phạm Thu Hồng dịch. - H. : Lao 

động, 2024. - 247 tr ; 19 cm . -(Tủ sách Sống xanh). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38199 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54436-54437 

Phân loại: 895.18608 

173. Deaver, Jeffery. Bước ngoặt cuối cùng. / Jeffery Deaver ; Orkid dịch. - H. : Lao 

động, 2024. - 415 tr ; 24 cm. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The Final Twist 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10736 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13057-13058 

Phân loại: 813.54 

174. Bảo Bình. Cầu vồng nhỏ trong nhà. : Thơ tranh tương tác / Bảo Bình, Hải An. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 28tr : tranh vẽ ; 20cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025310-25312 

Phân loại: 895.9221 

175. Miwako Ohtani. Cây táo của ông. / Lời: Miwako Ohtani ; Người dịch: Chi Chi ; 

Minh họa: Yuka Shiraishi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 127 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025371-25373 

Phân loại: 895.63 

176. Thanh Thảo. Cỏ hoa tự tại. : Dành cho mọi lứa tuổi / Thanh Thảo ; Minh họa: 

Hajazana. - H. : Kim Đồng, 2024. - 52 tr : tranh màu ; 15 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38101 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54252-54253 

Phân loại: 895.92214 

177. Minh. Có một mùa hè chưa từng lãng quên. / Minh, Sứa. - H. : Văn học, 2025. - 

212 tr ; 20 cm. - 1000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38196 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54460-54461 

Phân loại: 895.9228408 

178. Morisawa Akio. Con dao nhỏ của Emiri. / Morisawa Akio ; Người dịch: La Vie 

en Rose. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 396 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38059 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54229-54230 

Phân loại: 895.636 

179. Kolya Bùi. Công chúa Tóc Cam - Yêu đương vui phết (trừ những lúc không). : 

Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 16+ / Kolya Bùi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 235 tr : 

tranh màu ; 20 cm. - 3000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38102 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54292-54293 

Phân loại: 895.9223 

180. Nghĩ Nam Giới. Cửa sinh. / Nghĩ Nam Giới ; Người dịch: Trương Thị Hòa. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2024. - 337 tr ; 20 cm. - 2500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38166 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54422-54423 

Phân loại: 895.136 
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181. Woolrich, Cornell. Cửa sổ sau nhà. : Tuyển tập truyện trinh thám / Cornell 

Woolrich ; Người dịch: Hán Nhật Minh. - H. : Lao động, 2024. - 261 tr : hình vẽ ; 20 

cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38162 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54360-54361 

Phân loại: 813.5 

182. Yoko Tawada. Chàng chó. : = The bridegroom was a dog / Yoko Tawada ; 

Người dịch: Nguyễn Thị Ái Tiên ; Giới thiệu: Nhật Chiêu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2024. - 142 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38134 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54340-54341 

Phân loại: 895.636 

183. Gomes, N.D.. Charlie thương nhớ. : Dành cho lứa tuổi 15+ / N.D. Gomes ; Người 

dịch: Hương Giang. - H. : Kim Đồng, 2024. - 245 tr ; 22 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10792 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13153-13154 

Phân loại: 813.6 

184. Buck, Pearl S.. Chân dung một cuộc hôn nhân. : = Portrait of a marriage : Tiểu 

thuyết / Pearl S. Buck ; Bảo Anh dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 294 tr ; 

20 cm . -(Văn học kinh điển). - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38191 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54426-54427 

Phân loại: 813.52 

185. Ngọ Diệp. Chết lần hai. / Ngọ Diệp ; Mỹ Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 

584 tr ; 20 cm. - 2500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38193 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54430-54431 

Phân loại: 895.13 

186. Peter Carnavas. Chiếc hộp của Jessica. : = Jessica's Box : Truyện tranh : Song 

ngữ Anh - Việt : Tiết đọc Thư viện 6+ / Peter Carnavas ; Người dịch: Ngô Hà Thu. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 35tr : tranh màu ; 24cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Jessica's box 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007264-7267 

Phân loại: 894.3 

187. Petrosino, Angelo. Chim sẻ Serafino và những chuyến ngao du kì thú. : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Angelo Petrosino ; Người dịch: Ngô Tự Lập ; Minh họa: Sara Not. - 

H. : Kim Đồng, 2024. - 166tr : tranh màu ; 20cm . -(Những câu chuyện sưởi ấm tâm 

hồn). - 2000b 

Tên sách nguyên bản: Le avventure del passero serafino 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025316-25319 

Phân loại: 853 

188. Kim Kyeong-ae. Chơi cùng nhau. : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Kim 

Kyeong-ae ; Người dịch: Thủy Giang ; Tranh: Park Man-hui. - H. : Kim Đồng, 2024. - 

32tr : tranh vẽ ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: We are better together 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007153-7156 

Phân loại: 895.73 
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189. Almond, David. Chú rối nhỏ. : Tác giả đoạt huy chương Carnegie và Giải thưởng 

Hans Christian Andersen / David Almond ; Người dịch: Mẹ Ong Bông ; Minh họa: 

Lizzy Stewart. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 296tr : tranh vẽ ; 20cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Puppet 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): 017830-17832 

Phân loại: 823 

190. Shin's corner. Chúng ta của những ngày tan vỡ. / Shin's corner. - H. : Văn học, 

2024. - 211 tr ; 19 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38200 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54438-54439 

Phân loại: 895.9228408 

191. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Ai đó là ai. ? : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi 

/ Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Lemon Madeleines. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Mouse   Mole: Boo to the who 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007249-7252 

Phân loại: 823 

192. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Bắt lá vàng rơi. : Truyện tranh : Dành cho thiếu 

nhi / Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Vy Vy. - H. : Kim Đồng, 2024. - 

32tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007229-7232 

Phân loại: 823 

193. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Bí mật của hạnh phúc. : Truyện tranh : Dành cho 

thiếu nhi / Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Vy Vy. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Mouse   Mole: The secret to happiness 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007225-7228 

Phân loại: 823 

194. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Bông hoa thủy tiên. : Truyện tranh : Dành cho 

thiếu nhi / Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Vy Vy. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Mouse and mole: Have a party 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007245-7248 

Phân loại: 823 

195. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Lủng xủng loảng xoảng!. : Truyện tranh : Dành 

cho thiếu nhi / Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Vy Vy. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Mouse   Mole: Clink, clank, clunk! 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007237-7240 

Phân loại: 823 

196. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Một khởi đầu mới. : Truyện tranh : Dành cho 

thiếu nhi / Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Vy Vy. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Mouse   Mole: A fresh start 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007233-7236 

Phân loại: 823 
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197. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Nói chuyện với tớ đi!. : Truyện tranh : Dành cho 

thiếu nhi / Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Vy Vy. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007221-7224 

Phân loại: 823 

198. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Những viên sỏi. : Truyện tranh : Dành cho thiếu 

nhi / Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Vy Vy. - H. : Kim Đồng, 2024. - 

32tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Mouse   Mole: A very special 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007253-7256 

Phân loại: 823 

199. Dunbar, Joyce. Chuột và Chũi: Tờ lịch Giáng Sinh. : Truyện tranh : Dành cho 

thiếu nhi / Joyce Dunbar, James Mayhew ; Người dịch: Lemon Madeleines. - H. : Kim 

Đồng, 2024. - 32tr : tranh màu ; 23cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Mouse   Mole: Lo and behold 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007241-7244 

Phân loại: 823 

200. Oz, Amos. Chuyện kể về tình yêu và bóng tối. : = A tale of love and darkness / 

Amos Oz ; Nguyễn An Lý dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 641 tr ; 24 cm. - 

2500b 

Tên sách tiếng Anh: A tale of love and darkness 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10778 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13124-13125 

Phân loại: 892.436 

201. QinS-eoul. Chuyện ở quán canh hầm 24h. / QinS-eoul. - H. : Dân trí, 2024. - 182 

tr : tranh vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38079 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54157-54158 

Phân loại: 895.9228408 

202. Osamu Koshigaya. Chuyến tàu ánh sáng. / Osamu Koshigaya ; Hoàng Huyền 

Trang dịch. - H. : Lao động, 2024. - 375 tr ; 18 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38041 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54201-54202 

Phân loại: 895.636 

203. Yoon Yeo-Rim. Dù mẹ không hoàn hảo. : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / 

Lời: Yoon Yeo-Rim ; Người dịch: Thủy Giang ; Tranh: Lee Mi-jung. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh vẽ ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Thank you for today 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007157-7160 

Phân loại: 895.73 

204. Nguyễn Thu Thủy. Dưới bầu trời xa cách. : Dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyễn Thu 

Thủy. - H. : Kim Đồng, 2025. - 195 tr ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38172 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54406-54407 

Phân loại: 895.92234 

205. Ayako, Miura. Đèo Shiokari. : Tiểu thuyết / Miura Ayako ; Người dịch: Ái Tiên 

; Giới thiệu: Nhật Chiêu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 349 tr ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38158 
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Kho mượn (VNX.): MVNX.54390-54391 

Phân loại: 895.635 

206. Echegaray, José. Điên rồ hay thần thánh. / José Echegaray ; Người dịch: Thanh 

Loan ; Minh họa: Tất Sỹ. - H. : Văn học, 2024. - 392 tr : tranh vẽ ; 24 cm. - 599b 

Dịch từ bản tiếng Anh: Folly or saintliness the great galeoto the son of Don Juan 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10785 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13134 

Phân loại: 862.6 

207. Thành Đạt. Đọc sách ngày xuân  quây quần đón Tết - Én bay khắp miền  Tết về 

bình yên.  

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025293-25295 

Phân loại: 895.9223 

208. Levy, Marc. Đời bừng sáng khi ta biết lãng quên. / Marc Levy ; Linh Quang 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 155 tr ; 20 cm. - 4000b 

Tên sách tiếng Pháp: Éteignez tout et la vie s'allume 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38077 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54161-54162 

Phân loại: 843.914 

209. Vân Kình Hàng. Đời người rộng mở  giản đơn mà sống.  

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38156 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54386-54387 

Phân loại: 895.18608 

210. Lệ Hồng. Đương đầu những cơn gió ngược. / Lệ Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 211 tr ; 20 cm. - 1000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38154 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54374-54375 

Phân loại: 895.9228403 

211. Riordan, Jane. Gấu Pooh ở khu rừng trăm mẫu. : Lấy cảm hứng từ A.A.Milne và 

E.H.Shepard / Lời: Jane Riordan ; Người dịch: Ngô Hà Thu ; Minh họa: Mark 

Burgess. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 123tr : tranh màu ; 20cm. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: Tales from the forest: Winnie the pooh sequel 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025326-25328 

Phân loại: 813 

212. Phan Thị Vàng Anh. Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa. : Tạp văn / Phan Thị 

Vàng Anh . - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 161 tr ; 20 cm. - 

1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38181 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54452-54453 

Phân loại: 895.9228408 

213. Bagrecha, Ashish. Gửi bạn vòng tay ôm cho những ngày lạc lối. : = Dear 

stranger, I know how you feel / Ashish Bagrecha ; Người dịch: Nguyễn Mỹ Ngọc . - In 

lần thứ 1. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 168 tr ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38174 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54410-54411 

Phân loại: 828.9203 

214. Nakayama Shichiri. Gửi những người không được bảo vệ. / Nakayama Shichiri ; 

Chi Chi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 474 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38194 
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Kho mượn (VNX.): MVNX.54432-54433 

Phân loại: 895.636 

215. Wyss, Johann David. Gia đình Robinson Thụy Sỹ. / Johann David Wyss ; Người 

dịch: Nguyễn Minh. - H. : Văn học, 2024. - 455 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38184 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54458-54459 

Phân loại: 839.7362 

216. Demir, Louna. Giấc mơ có vị gì. ? : Dành cho nhi đồng / Lời: Louna Demir ; 

Người dịch: Diệu Hương ; Tranh: Jesuso Ortiz. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr : tranh 

vẽ ; 15 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025359-25361 

Phân loại: 843 

217. Higashino Keigo. Giới hạn của sứ mệnh và linh hồn. / Higashino Keigo ; Đỗ 

Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 431 tr ; 20 cm. - 3000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38122 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54308-54309 

Phân loại: 895.636 

218. Trần Đăng Khoa. Hạt phù sa kì diệu. : Dành cho bạn đọc 6+ / Truyện: Trần 

Đăng Khoa ; Tranh: Hà Huy Chương. - H. : Kim Đồng, 2024. - 83tr : tranh màu ; 

25cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007057-7059 

Phân loại: 895.9223 

219. Márquez, Gabriel García. Hẹn nhau tháng Tám. / Gabriel García Márquez ; 

Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 101 tr ; 20 cm. - 3000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38052 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54179-54180 

Phân loại: 863.64 

220. Pearson, Luke. Hilda và cuộc diễu hành chim. / Luke Pearson ; Người dịch: Trần 

Hoàng Chi. - H. : Dân trí, 2024. - 46 tr : tranh màu ; 28 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Hilda and the bird parade 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007280-7282 

Phân loại: 823 

221. Pearson, Luke. Hilda và chó săn đen. / Luke Pearson ; Người dịch: Trần Hoài 

Thu. - H. : Dân trí, 2024. - 62 tr : tranh màu ; 28 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Hilda and the black hound 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007277-7279 

Phân loại: 823 

222. Pearson, Luke. Hilda và khu rừng đá. / Luke Pearson ; Người dịch: Vi Hạ. - H. : 

Dân trí, 2024. - 70 tr : tranh màu ; 28 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Hilda and the stoneforest 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007286-7288 

Phân loại: 823 

223. Pearson, Luke. Hilda và người khổng lồ nửa đêm. / Luke Pearson ; Người dịch: 

Vi Hạ. - H. : Dân trí, 2024. - 42tr : tranh màu ; 28cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Hilda and the midnight giant 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007283-7285 

Phân loại: 823 
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224. Pearson, Luke. Hilda và quỷ đá. / Luke Pearson ; Người dịch: Trần Hoàng Chi. - 

H. : Dân trí, 2024. - 36 tr : tranh màu ; 28 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Hilda and the Troll 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007289-7291 

Phân loại: 823 

225. Pearson, Luke. Hilda và vua núi. / Luke Pearson ; Người dịch: Trần Hoài Thu. - 

H. : Dân trí, 2024. - 70tr : tranh màu ; 28cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Hilda and the mountain King 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007292-7294 

Phân loại: 823 

226. Mochi ở đây. Hoàng hôn đợi một người. / Mochi ở đây. - H. : Văn học, 2024. - 

206 tr : hình vẽ ; 20 cm . -(Tủ sách Người trẻ Việt). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38149 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54364-54365 

Phân loại: 895.9228408 

227. Đỗ Hoàng Linh. Hồ Chí Minh - Những vần thơ trong gông cùm. / Đỗ Hoàng 

Linh s.t., b.s.. - H. : Tri thức, 2025. - 279 tr : ảnh ; 22 cm. - 700b 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu về sự ra đời của tác phẩm "Ngục trung nhật ký"; sự kiện, tài 

liệu liên quan đến tác phẩm và tác giả; nội dung tác phẩm gốc cùng bản dịch nghĩa, 

dịch thơ; một số nhận xét của các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình trong nước và quốc 

tế đối với tác phẩm "Nhật ký trong tù" 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10753 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13075-13076 

Phân loại: 895.922132 

228. Tuế Kiến. Hồ Điệp và Kình Ngư. : Tiểu thuyết / Tuế Kiến ; Diệp Châu dịch . - 

Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2025. - 270 tr ; 20 cm. - 1000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38057 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54233-54234 

Phân loại: 895.136 

229. Choi Hyeong-Mi. Hứa nhé  đừng quên!.  

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007173-7176 

Phân loại: 895.73 

230. Tịnh Tâm. I'd know you anywhere  dad.  

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025302-25305 

Phân loại: 895.9223 

231. Tịnh Tâm. I'd know you anywhere  mom.  

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025306-25309 

Phân loại: 895.9223 

232. Kim Yoo-jin. Khác nhau thì sao. ? : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Kim 

Yoo-Jin ; Người dịch: Thủy Giang ; Tranh: Cha Sang-Mi. - H. : Kim Đồng, 2024. - 

32tr : tranh màu ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007101-7104 

Phân loại: 895.73 

233. Thư Viễn. Khi anh cười  hào hoa phong nhã.  

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38160 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54394-54395 

Phân loại: 891.636 
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234. Yên Thất. Khi bạn cười thời tiết đẹp rạng ngời. : Cuộc đời thật lắm đắng cay, 

may mà tôi vẫn ngất ngây nụ cười / Yên Thất ; Phương Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2024. 

- 191 tr : hình vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38042 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54199-54200 

Phân loại: 895.18608 

235. Percival, Tom. Khi thế giới đảo lộn. : Truyện tranh / Tom Percival; Dịch: Bắc 

Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr : tranh màu ; 26cm . -(Cùng em khám 

phá cảm xúc). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Tilda tries again: A big bright feelings 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007137-7140 

Phân loại: 813 

236. Giai Du. Lân tinh. / Giai Du. - H. : Kim Đồng, 2024. - 171 tr ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38114 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54318-54319 

Phân loại: 895.92234 

237. Nesbit, Edith. Lâu đài thần bí. : Tiểu thuyết / Edith Nesbit ; Người dịch: Đăng 

Ngọc ; Minh họa: H. R. Millar. - H. : Văn học, 2024. - 367 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38039 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54250-54251 

Phân loại: 823.8 

238. Percival, Tom. Lỡ nói dối mất rồi. : Truyện tranh / Tom Percival ; Bắc Hà dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr : tranh màu ; 26cm . -(Cùng em khám phá 

cảm xúc). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Finn's little fibs: A big bright feelings 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007141-7144 

Phân loại: 813 

239. Doo Vandenis. Lớp có tang sự không cần điểm danh. / Doo Vandenis . - Tái bản. 

- H. : Thanh niên, 2025. - 482 tr ; 24 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10750 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13069-13070 

Phân loại: 895.92234 

240. Choi Hyeong-Mi. Mãi yêu con. : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Choi 

Hyeong-Mi ; Người dịch: Thủy Giang ; Tranh: Won You-Mi. - H. : Kim Đồng, 2024. - 

32tr : tranh vẽ ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Always love you 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007165-7168 

Phân loại: 895.73 

241. Kim Kyeong-Ae. Mẹ sẽ đợi con. : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Kim 

Kyeong-Ae ; Tranh: Park Man-Hui ; Người dịch: Thủy Giang. - H. : Kim Đồng, 2024. 

- 32tr : tranh vẽ ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: I'll be waiting for you 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007161-7164 

Phân loại: 895.73 

242. Kim Kyeong-Ae. Mình mãi bên nhau. : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: 

Kim Kyeong-Ae ; Người dịch: Thủy Giang ; Tranh: Lee Mi-Jung. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh vẽ ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 
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Tên sách tiếng Anh: Remember we're together 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007181-7184 

Phân loại: 895.73 

243. Boyne, John. Mọi nơi vụn vỡ. : Phần tiếp theo của Chú bé mang pyjama sọc / 

John Boyne ; Trà Dương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 565 tr ; 20 cm. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: All the broken places: A novel 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38165 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54420-54421 

Phân loại: 823.92 

244. Hoàng Ngọc Diệp. Một cái ôm thật to. : Thơ : Dành cho thiếu nhi / Thơ: Hoàng 

Ngọc Diệp ; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 tr : tranh màu ; 20 cm. - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025299-25301 

Phân loại: 895.9221 

245. Percival, Tom. Một lần biến thành hổ. : Truyện tranh / Tom Percival ; Bắc Hà 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr : tranh màu ; 26cm . -(Cùng em khám 

phá cảm xúc). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Ravi's roar: A big bright feelings 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007133-7136 

Phân loại: 813 

246. So Yun. Một ngôi sao nhỏ cũng đủ thắp sáng bầu trời đêm. : Dành tặng những 

trái tim cô đơn nhưng không cô độc / So Yun ; Người dịch: Nguyễn Hồng Hạnh. - H. : 

Dân trí, 2024. - 195 tr ; 19 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: A little star still shines brightly 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38163 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54416-54417 

Phân loại: 895.715 

247. Võ Diệu Thanh. Mùa rễ ngọt. : Dành cho lứa tuổi 6+ / Võ Diệu Thanh ; Minh 

họa: Nonchan. - H. : Kim Đồng, 2024. - 126 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025377-25380 

Phân loại: 895.9223 

248. Kazumi Yumoto. Mùa thu của cây dương. / Kazumi Yumoto ; Người dịch: 

Nguyễn Thị Hương Giang. - H. : Văn học, 2024. - 202 tr ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38145 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54378-54379 

Phân loại: 895.635 

249. 3012. Muốn khóc thật lớn như ngày bé thơ. / 3012. - H. : Dân trí, 2024. - 192 tr ; 

20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38073 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54171-54172 

Phân loại: 895.9228408 

250. Võ Duy Khánh. Muốn yêu lầm. : Tập truyện ngắn / Võ Duy Khánh . - In lần thứ 

1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 132 tr ; 20 cm. - 1000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38173 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54408-54409 

Phân loại: 895.92234 
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251. Mistral, Frédéric. Nàng Mireille. / Frédéric Mistral ; Người dịch: Nguyễn Thị 

Thúy An ; Minh họa: Frédéric Montenard. - H. : Văn học, 2024. - 241 tr : tranh vẽ ; 24 

cm. - 599b 

Dịch từ bản tiếng Pháp: Mireille 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10784 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13133 

Phân loại: 841.8 

252. Percival, Tom. Nào mình cùng kết bạn. : Truyện tranh / Tom Percival ; Bắc Hà 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr : tranh màu ; 26cm . -(Cùng em khám 

phá cảm xúc). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Meesha makes friends: A big bright feelings 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007145-7148 

Phân loại: 813 

253. Văn Phòng Động Vật. Năm tháng đằng đẵng  chẳng có ngày nào thích hợp đi 

làm.  

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38190 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54478-54479 

Phân loại: 895.13 

254. Kim Joo-Hyun. Nói với mẹ. : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Kim Joo-

Hyun ; Người dịch: Thủy Giang ; Tranh: Jung Ha-Jin. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32tr : 

tranh vẽ ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: You can say no 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007185-7188 

Phân loại: 895.73 

255. Percival, Tom. Nỗi lo của bé. : Truyện tranh / Tom Percival ; Bắc Hà dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr : tranh màu ; 26cm . -(Cùng em khám phá cảm 

xúc). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Ruby's worry: A big bright feelings 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007129-7132 

Phân loại: 813 

256. Sager, Riley. Ngôi nhà bên kia hồ. / Riley Sager ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. 

: Lao động, 2024. - 487 tr ; 20 cm. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The house across the lake 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38107 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54280-54281 

Phân loại: 813.6 

257. Sim Yun-Kyung. Người bà tuyệt vời của tôi. / Sim Yun-Kyung ; Khánh Huyền 

dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 205 tr ; 19 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38198 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54464-54465 

Phân loại: 895.73 

258. Fitzgerald, F. Scott. Nhà tài phiệt cuối cùng. : = The last tycoon : Tiểu thuyết / 

F. Scott Fitzgerald ; Bảo Chương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 303 tr ; 

20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38192 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54428-54429 

Phân loại: 813.52 
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259. Nhà văn - Cuộc đời và tác phẩm. : Ấn bản giới hạn / Kay Celtel, Helen 

Cleary,... ; Lời nói đầu: James Naughtie ; Người dịch: Nguyễn Ánh Hồng . - Ấn bản 

giới hạn. - H. : Dân trí, 2022. - 360 tr : tranh màu ; 30 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho mượn (VVX.): MVVX.13068 

Phân loại: 809.04 

260. Lê Hồng Lam. Nhật kí cha và con. : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lê Hồng Lam. - H. 

: Kim Đồng, 2025. - 251 tr : hình vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): 017824-17826 

Phân loại: 895.922803 

261. Ernes, Stella. Những câu chuyện giúp trẻ quản lý cảm xúc - Chiến thắng đố kị. : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Stella Ernes ; Người dịch: Minh Trang. - 

H. : Văn học, 2024. - 23tr : tranh màu ; 20cm . -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 

2000b 

Tên sách tiếng Indonesia: Hari yang luar biasa, fabel mengenal emosi anak 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025332-25334 

Phân loại: 899.2213 

262. Ernes, Stella. Những câu chuyện giúp trẻ quản lý cảm xúc - Học cách quan tâm. 

: Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Stella Ernes ; Người dịch: Minh Trang. 

- H. : Văn học, 2024. - 23tr : tranh màu ; 20cm . -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 

2000b 

Tên sách tiếng Indonexia: Hari yang luar biasa, fabel mengenal emosi anak 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025338-25340 

Phân loại: 899.2213 

263. Ernes, Stella. Những câu chuyện giúp trẻ quản lý cảm xúc - Kiểm soát cơn giận. 

: Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Stella Ernes ; Người dịch: Minh Trang. 

- H. : Văn học, 2024. - 23tr : tranh màu ; 20cm . -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 

2000b 

Tóm tắt: Tên sách tiếng Inđônêxia: Hari yang luar biasa, fabel mengenal emosi 

anak 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025341-25343 

Phân loại: 899.2213 

264. Ernes, Stella. Những câu chuyện giúp trẻ quản lý cảm xúc - Sẻ chia hạnh phúc. : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Stella Ernes ; Người dịch: Minh Trang. - 

H. : Văn học, 2024. - 23tr : tranh màu ; 20cm . -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 

2000b 

Tên sách tiếng Indonesia: Hari yang luar biasa, fabel mengenal emosi anak 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025335-25337 

Phân loại: 899.2213 

265. Ernes, Stella. Những câu chuyện giúp trẻ quản lý cảm xúc - Vượt qua nỗi buồn. : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Stella Ernes ; Người dịch: Minh Trang. - 

H. : Văn học, 2024. - 23tr : tranh màu ; 20cm . -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 

2000b 

Tên sách tiếng Indonesia: Hari yang luar biasa, fabel mengenal emosi anak 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025329-25331 

Phân loại: 899.2213 

266. Lang, Anna. Những câu chuyện kể trong 5 phút. : Truyện kể cho bé trước giờ đi 

ngủ / Anna Lang ; Người dịch: Eve La Lune. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 177tr : 

tranh màu ; 27cm . -(Chúc bé ngủ ngon). - 2000b 
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Tên sách tiếng Anh: 5 minutes bedtime stories 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007274-7276 

Phân loại: 894.5113 

267. Rushdie, Salman. Những đứa con của nửa đêm. : Tiểu thuyết / Salman Rushdie ; 

Nham Hoa dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 605 tr ; 24 cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Midnight's children 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10735 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13046-13047 

Phân loại: 823.914 

268. Ngô Hiểu Lạc. Những đứa trẻ thượng lưu. : Tiểu thuyết / Ngô Hiểu Lạc ; Trần 

Trúc Ly dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 378 tr ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38058 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54231-54232 

Phân loại: 895.136 

269. Những nỗi đau đứt đoạn. / Khiếm Khuyết, Thành Tiến, DarWhiteKiss, Nguyễn 

Bảo Vy. - H. : Văn học, 2024. - 238 tr : hình vẽ ; 19 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38201 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54440-54441 

Phân loại: 895.9228408 

270. Ming Shi. Những ngày nhỏ xíu. : Truyện tranh / Ming Shi. - H. : Văn học, 2024. 

- 83tr : tranh vẽ ; 25cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007260-7263 

Phân loại: 895.9223 

271. Vonnegut, Kurt. Những yêu nữ xứ Titan. : = The sirens of Titan / Kurt 

Vonnegut ; Người dịch: Lan Young. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 398 tr ; 20 cm. - 

1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The sirens of Titan 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38082 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54151-54152 

Phân loại: 813.54 

272. Beckett, Samuel. Ông Molloy. / Samuel Beckett ; Người dịch: Siu Pham. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 337 tr ; 20 cm. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Molloy 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38188 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54474-54475 

Phân loại: 843.92 

273. Pearson, Jenny. Ông nội phiêu lưu ký. : Câu chuyện về nửa triệu bảng Anh, một 

ông nội mới toanh, và một chuyến phiêu lưu vô giá / Jenny Pearson ; Người dịch: Eve 

La Lune ; Minh họa: David O’Connell. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 333tr : tranh 

vẽ ; 20cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Granpa Frank's great big bucket list 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): 017827-17829 

Phân loại: 823 

274. Clarke, Susanna. Piranesi - Bí ẩn ngôi nhà vô tận. / Susanna Clarke ; Eva La 

Lune dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 331 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38072 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54203-54204 

Phân loại: 823.92 
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275. May. Phép mầu của lá. : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Lời: May ; Tranh: 

Trần Tùng Chi. - H. : Kim Đồng, 2024. - 43tr : tranh màu ; 26cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007213-7216 

Phân loại: 895.9223 

276. Chaiyapat Tongkambunjong. Qua lăng kính của một chú mèo. / Chaiyapat 

Tongkambunjong ; Minh họa: Phanatchakorn Yoosabai ; Người dịch: Lexi 

mineme. - H. : Văn học, 2024. - 172 tr : tranh màu ; 19 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Does a good life have to be that hard 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38152 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54370-54371 

Phân loại: 895.918408 

277. Percival, Tom. Quái vật màu xanh. / Tom Percival ; Bắc Hà dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr : tranh màu ; 26cm . -(Cùng em khám phá cảm xúc). - 

2000b 

Tên sách tiếng Anh: Milo's monster: A big bright feelings 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007149-7152 

Phân loại: 813 

278. Sử Mại. Săn cá. / Sử Mại ; Hồng Hạnh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 396 

tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38159 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54392-54393 

Phân loại: 895.13 

279. May. Sóc phiêu du muốn trở về nhà. : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Lời: 

May ; Tranh: Phan Quỳnh Trang. - H. : Kim Đồng, 2024. - 42tr : tranh màu ; 21cm. - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007097-7100 

Phân loại: 895.9223 

280. Lê Minh Hà. Sông còn chưa cạn. : Dành cho lứa tuổi 13+ / Lê Minh Hà ; Kim 

Duẩn minh họa. - H. : Kim Đồng, 2025. - 289 tr : tranh vẽ ; 20 cm. - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): 017840-17843 

Phân loại: 895.92234 

281. Tâm Không. Sớm mai gieo một hạt mầm. / Tâm Không. - H. : Dân trí, 2024. - 

232 tr ; 20 cm. - 3000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38187 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54472-54473 

Phân loại: 895.9228408 

282. Nguyễn Trần Quang. Storytelling - Lay động lòng người bằng chuyện kể. / 

Nguyễn Trần Quang . - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 2025. - 278 tr : ảnh, hình vẽ ; 23 

cm. - 3000b 

Thư mục: tr. 275-278 

Tóm tắt: Hướng dẫn xây dựng phương pháp kể chuyện thu hút, phân tích case-

study thực tiễn và khám phá về văn hóa kể chuyện trong thời đại bùng nổ thông tin. 

Tìm hiểu về khía cạnh khoa học, thực tiễn và lôi cuốn của storytelling từ ngàn xưa đến 

cuộc sống ngày nay, từ chuyện cá nhân đến chuyện quốc gia 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10779 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13126-13127 

Phân loại: 808.543 
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283. Thương Thương. Tất tần tật Tết ta. : Dành cho thiếu nhi / Thơ: Thương Thương 

; Minh họa: Tất Sỹ, Nam Phạm. - H. : Kim Đồng, 2024. - 47tr : tranh màu ; 21cm. - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007066-7068 

Phân loại: 895.9221 

284. Châu Văn Văn. Ti Nam - Nữ hải tặc. / Châu Văn Văn ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội ; 20 cm. - 2500b 

2024. - 682 tr 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38183 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54456-54457 

Phân loại: 895.136 

285. Yamaguchi Eiko. Tiệm bánh chuối hạnh phúc. / Yamaguchi Eiko ; Mai Khanh 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 228 tr ; 20 cm. - 2500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38127 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54300-54301 

Phân loại: 895.636 

286. Nguyễn Ngọc Tư. Tiếng gọi chân trời. : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư . - In lần thứ 

2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 149 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38202 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54442-54443 

Phân loại: 895.9228408 

287. 52.0 Hz. Tìm mình giữa từng lớp đau thương. / 52.0 Hz. - H. : Lao động, 2024. - 

230 tr ; 19 cm. - 3000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38046 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54191-54192 

Phân loại: 895.92214 

288. Sang Young Park. Tình yêu ở thành phố lớn. : = Love in the big city / Sang 

Young Park ; Người dịch: Vương Thúy, Quỳnh Anh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 

262 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38189 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54476-54477 

Phân loại: 895.73 

289. Davidson, Zanna. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Ăn uống có phép tắc thật đáng khen. 

: Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Zanna Davidson ; Người dịch: 

Ngọc Anh ; Minh họa: Alison Friend. - H. : Lao động, 2025. - 32 tr : tranh vẽ ; 23 cm . 

-(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Table manners for tiger 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007197-7200 

Phân loại: 823 

290. Davidson, Zanna. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Cư xử lịch sự mới là văn minh. : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Zanna Davidson ; Người dịch: 

Ngọc Anh ; Minh họa: Duncan Beedie. - H. : Lao động, 2025. - 32 tr : tranh vẽ ; 23 cm 

. -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Politeness for penguins 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007193-7196 

Phân loại: 823 

291. Davidson, Zanna. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Chia sẻ chẳng sợ thiệt đâu. : Truyện 

tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Zanna Davidson ; Người dịch: Ngọc 



54 
 

Anh ; Minh họa: Alison Friend. - H. : Lao động, 2025. - 32 tr : tranh vẽ ; 23 cm . -(Tủ 

sách Cùng con trưởng thành). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Sharing for sheep 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007209-7212 

Phân loại: 823 

292. Davidson, Zanna. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Giúp đỡ mọi người thật đáng quý. : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Zanna Davidson ; Người dịch: 

Ngọc Anh ; Minh họa: Mark Mckinley. - H. : Lao động, 2025. - 32tr : tranh vẽ ; 23cm 

. -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Helpfulness for Hippos 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007189-7192 

Phân loại: 823 

293. Davidson, Zanna. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Làm việc tốt vui vẻ biết bao. : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Zanna Davidson ; Người dịch: 

Ngọc Anh ; Minh họa: Ged Adamson. - H. : Lao động, 2025. - 32 tr : tranh vẽ ; 23 cm 

. -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Kindness for Koalas 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007205-7208 

Phân loại: 823 

294. Davidson, Zanna. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Lắng nghe sẽ tránh xa phiền phức. : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Zanna Davidson ; Người dịch: 

Ngọc Anh ; Minh họa: Duncan Beedie. - H. : Lao động, 2025. - 32 tr : tranh vẽ ; 23 cm 

. -(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Listening for llamas 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007201-7204 

Phân loại: 823 

295. Demir, Louna. Tự do có vị gì. ? : Dành cho nhi đồng / Lời: Louna Demir ; 

Người dịch: Diệu Hương ; Tranh: Jesuso Ortiz. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20tr : tranh 

vẽ ; 15cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025365-25367 

Phân loại: 843 

296. Demir, Louna. Thành phố có vị gì. ? : Dành cho nhi đồng / Lời: Louna Demir ; 

Người dịch: Diệu Hương ; Tranh: Jesuso Ortiz. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20tr : tranh 

vẽ ; 15cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025368-25370 

Phân loại: 843 

297. Campbell, Rod. Thân gửi Sở thú. / Rod Campbell ; Người dịch: Thanh Giang. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 16tr : tranh màu ; 17cm. - 3000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025289-25292 

Phân loại: 823 

298. Hồ Anh Thái. Thế gian dài hơn bước chân người. : Tiểu luận / Hồ Anh Thái. - H. 

: Dân trí, 2025. - 326 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38164 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54418-54419 

Phân loại: 895.922434 

299. Demir, Louna. Thiên nhiên có vị gì. ? : Dành cho nhi đồng / Lời: Louna Demir ; 

Người dịch: Diệu Hương ; Tranh: Jesuso Ortiz. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr : tranh 

vẽ ; 15 cm. - 2000b 
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Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025362-25364 

Phân loại: 843 

300. Tôn Lập. Thôn quê thay màu áo. : Truyện tranh / Tôn Lập ; Người dịch: Nguyễn 

Lệ Chi ; Hoạ sĩ: Dương Bột. - H. : Lao động, 2024. - 37tr : tranh màu ; 21cm. - 1000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007257-7259 

Phân loại: 895.13 

301. Nguyễn Đình Thi. Thơ Nguyễn Đình Thi. / Nguyễn Đình Thi . - Tái bản lần thứ 

nhất. - H. : Kim Đồng, 2025. - 128 tr ; 19 cm . -(Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38113 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54316-54317 

Phân loại: 895.922134 

302. Thế Lữ. Thơ Thế Lữ. / Thế Lữ. - H. : Kim Đồng, 2025. - 129 tr ; 19 cm . -(Tủ 

sách Văn học trong nhà trường). - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38112 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54314-54315 

Phân loại: 895.922134 

303. Etsuko Yamamoto. Thưa cô  em quên làm bài tập về nhà!.  

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025323-25325 

Phân loại: 895.63 

304. Etsuko Yamamoto. Thưa cô  viết bài cảm nghĩ thì… em chịu thôi!.  

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025320-25322 

Phân loại: 895.63 

305. Võ Phiến. Thương hoài ngàn năm. / Võ Phiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 

125 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38130 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54306-54307 

Phân loại: 895.922334 

306. Trương Anh Tú. Trắng mây tóc mẹ. : Thơ : Dành cho thiếu nhi / Thơ: Trương 

Anh Tú ; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2024. - 49tr : tranh màu ; 20cm. - 

2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025296-25298 

Phân loại: 895.9221 

307. Mu Ye. Triệu lá thư gửi mẹ. / Lời: Mu Ye ; Người dịch: Lê Tùng Dương ; Minh 

họa: You Ya. - H. : Công thương, 2025. - 122tr : tranh màu ; 21cm. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: A million letters to mom 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025356-25358 

Phân loại: 895.16 

308. Nguyễn Thị Ngọc Tú. Trong rừng dẻ gai. / Nguyễn Thị Ngọc Tú . - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 130tr ; 19cm . -(Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc 

dành cho thiếu nhi). - 1500b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): 017821-17823 

Phân loại: 895.9223 

309. Strathie, Chae. Truyện kể từ đại dương. : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: 

Chae Strathie ; Người dịch: Ngọc Anh ; Minh họa: Erin Brown. - H. : Văn học, 2025. - 

121tr : tranh màu ; 26cm . -(Tủ sách Người kể chuyện)(Thiên nhiên diệu kỳ). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Tales from the ocean 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007271-7273 
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Phân loại: 823 

310. Hibbs, Emily. Truyện kể từ rừng xanh. : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: 

Emily Hibbs ; Người dịch: Ngọc Anh ; Minh họa: Erin Brown. - H. : Văn học, 2025. - 

121tr : tranh màu ; 26cm . -(Tủ sách Người kể chuyện)(Thiên nhiên diệu kỳ). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Tales from the forest 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007268-7270 

Phân loại: 823 

311. Jeong Ho-Seon. Vì con là duy nhất. : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: 

Jeong Ho-Seon ; Người dịch: Thủy Giang ; Tranh: Won You-Mi. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh vẽ ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: It's okay as you are 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007169-7172 

Phân loại: 895.73 

312. Sở Ngư. Vinh nhục. / Sở Ngư ; Lục Hương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 542 tr ; 

24 cm. - 2500b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10791 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13145-13146 

Phân loại: 895.136 

313. Garber, Stephanie. Vũ khúc đoạn tình. : Phần 2 của  Ngày xửa ngày xưa có một 

trái tim vụn vỡ  / Stephanie Garber ; Người dịch: Châu Minh. - H. : Dân trí, 2025. - 

405 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38148 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54362-54363 

Phân loại: 813.6 

314. Kim Kyeong-Ae. Vững bước con nhé!. : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: 

Kim Kyeong-Ae ; Tranh: Won You-Mi ; Người dịch: Thủy Giang. - H. : Kim Đồng, 

2024. - 32tr : tranh vẽ ; 23cm . -(Lòng mẹ bao la). - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Rooting for you 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007177-7180 

Phân loại: 895.73 

315. Toğay, Elif Yonat. Xà bông pan sạch bong. : Chuyện vệ sinh thân thể của muôn 

loài : Truyện tranh / Elif Yonat Toğay ; Minh họa: Gözde Eyce ; Người dịch: Nhui 

Nhui. - H. : Dân trí, 2024. - 26tr : tranh màu ; 21cm . -(Sạch sẽ tinh tươm). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007105-7108 

Phân loại: 894.35 

316. Phạm Sông Đông. Xe đạp và những kịch bản hoạt hình đặc sắc. : Dành cho lứa 

tuổi 10+ / Phạm Sông Đông. - H. : Kim Đồng, 2024. - 114 tr ; 20 cm. - 1500b 

Từ khóa: Kịch bản hoạt hình 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): 025374-25376 

Phân loại: 895.9222 

 

900 - LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ 

317. Nguyễn Văn Hầu. Bản ngã người Việt. : Trên nền tảng căn cốt tinh thần cũ phát 

huy quan niệm nhân sinh mới / Nguyễn Văn Hầu, Lạc Tử, Bút Trạch. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 85 tr ; 20 cm. - 1000b 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những đặc điểm, tính cách, giá trị cốt lõi được xem là "bản 

ngã" của người Việt. Phân tích và chỉ ra những ưu điểm, những trụ cột tinh thần giúp 

dân tộc Việt Nam tồn tại, vượt qua khó khăn và phát triển 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38085 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54243-54244 

Phân loại: 959.7 

318. Đại Việt dưới thời Lý Nhân Tông. / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Lê Văn Năm ; 

Tranh: Nguyễn Quang Vinh ; Tô màu: Nguyễn Thùy Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2025. - 86 tr : tranh màu ; 24 cm . -(Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): 007295-7297 

Phân loại: 959.7023 

319. Võ Thị Mai Chi. Đất nước gấm hoa. : Atlas Việt Nam : Dành cho mọi lứa tuổi / 

B.s.: Võ Thị Mai Chi ; Minh họa: Hồ Quốc Cường ; H.đ.: Huỳnh Bá Lộc . - Tái bản 

lần 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 169 tr : minh họa ; 30 cm. - 5000b 

Thư mục đầu chính văn 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về địa lí, văn hoá, con người của 63 tỉnh thành Việt 

Nam có kèm một số hình ảnh minh hoạ 

Ký hiệu kho: Kho mượn (VVX.): MVVX.13064 

Phân loại: 959.700222 

320. Võ Thị Mai Chi. Đất nước gấm hoa. : Atlas Việt Nam : Dành cho mọi lứa tuổi / 

B.s.: Võ Thị Mai Chi ; Minh họa: Hồ Quốc Cường ; Huỳnh Bá Lộc h.đ.. - H. : Kim 

Đồng, 2022. - 169 tr : minh họa ; 30 cm. - 3000b 

Thư mục đầu chính văn 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về địa lí, văn hoá, con người của các tỉnh thành Việt 

Nam có kèm một số hình ảnh minh hoạ 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10747 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13065 

Phân loại: 959.700222 

321. Triệu Quốc Mạnh. Hồi ức Sài Gòn thời chiến tranh. / Triệu Quốc Mạnh . - In lần 

thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 198 tr : ảnh ; 23 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Ghi lại trung thực hình ảnh, sự kiện đã thấy được của Sài Gòn trong 

chiến tranh năm mươi năm trước để hiểu thêm về hoạt động của tuổi trẻ Sài Gòn trong 

thời kháng chiến 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10766 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13114-13115 

Phân loại: 959.779 

322. Đỗ Mình Điền. Huế và triều Nguyễn  theo dấu thời gian.  

Tóm tắt: Gồm các bài viết khảo cứu về Huế xưa, Huế và triều Nguyễn qua tư liệu 

báo chí và xuất bản sách tại Huế trước năm 1945 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10759 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13109-13110 

Phân loại: 959.7029 

323. Nguyễn Ngọc Tiến. Làng làng phố phố Hà Nội. / Nguyễn Ngọc Tiến. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2024. - 434 tr ; 20 cm. - 2000b 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38203 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54444-54445 

Phân loại: 959.731 
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324. Lịch sử Việt Nam bằng hình. : = The Illustrated history of Vietnam : Gần 2000 

minh họa tranh ảnh và bản đồ / B.s.: Diệu Khởi, Đỗ Nguyên, Thanh Linh... . - In lần 

thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 659 tr : minh họa ; 30 cm. - 2000b 

Thư mục: tr. 656-657 

Tóm tắt: Phác hoạ bức chân dung toàn cảnh về quá trình kiến tạo đất nước Việt 

Nam qua các thời kỳ: Tiền sử và truyền thuyết; chống Bắc thuộc; nhà Ngô - Đinh - 

Tiền Lê; nhà Lý; nhà Trần; nhà Hồ và thời thuộc Minh; nhà Hậu Lê (thời Lê sơ); nhà 

Mạc; thời Lê Trung hưng và chính quyền chúa Nguyễn; nhà Tây Sơn; nhà Nguyễn (sơ 

kỳ); thời chống Pháp và Pháp thuộc; thời độc lập, thống nhất và phát triển đất nước 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10745 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13066 

Phân loại: 959.700222 

325. Fagan, Brian. Lược sử khảo cổ học. : = A little history of archaeology / Brian 

Fagan ; Quỳnh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 367 tr : hình vẽ ; 24 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Kể lại hành trình đầy thăng trầm của khảo cổ học qua nhiều cột mốc trên 

hành trình con người học cách khám phá lịch sử – từ các lăng mộ Ai Cập cho đến lăng 

mộ Tần Thuỷ Hoàng, từ Stonehenge cho đến những công trình của các nền văn minh 

Trung Mỹ; khám phá về kỹ thuật và cách tổ chức khảo cổ học, từ mạnh ai nấy đào cho 

đến các cuộc khai quật theo nhóm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, rồi tới nay là công 

nghệ viên thám... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10773 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13095-13096 

Phân loại: 930.1 

326. Phạm Công Luận. Made in Sài Gòn. / Phạm Công Luận s.t., g.t.. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2025. - 193 tr : tranh màu ; 14 cm. - 3000b 

Từ khóa: Sài Gòn 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38095 

Phân loại: 915.9779 

327. Mahabharata bằng hình - Thiên sử thi vĩ đại nhất Ấn Độ. / Lê Thị Oanh dịch ; 

Hồ Anh Thái h.đ.. - H. : Dân trí, 2021. - 509 tr : minh họa ; 30 cm. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The illustrated Mahābhārata 

Tóm tắt: Nội dung cơ bản của bộ sử thi Mahābhārata nói về cuộc chiến tranh 

khốc liệt giữa hai dòng họ Kaurava và Pandava, cả hai đều là dòng dõi vua Bharata 

vào khoảng thế kỷ 11 TCN đến thế kỷ 10 TCN. Do đó tên Mahābhārata có nghĩa là 

"các truyện vĩ đại của triều đại nhà Bharata"; có rất nhiều sự tích thần linh, những 

truyện ngụ ngôn về muông thú, những cuộc phiêu lưu và những câu chuyện tình thú 

vị, hấp dẫn ly kỳ (như chuyện nàng Savitri cãi lại Diêm vương để được lấy anh chàng 

đốn củi...); đưa vào những giáo lý triết học tự biện siêu hình về pháp (dharma), nghiệp 

(karma), về sự giải thoát (moksha), những ẩn dụ triết học, châm ngôn xử thế... 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10749 

Phân loại: 954.01 

328. Spiegelman, Art. Maus - Chuyện một kẻ sống sót. : Lịch sử rỉ máu từ cha tôi và 

từ đây các phiền toái bắt đầu / Art Spiegelman ; Đức Anh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2024. - 296 tr : tranh vẽ ; 23 cm. - 3000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: MAUS: A survivor's tale: My father bleeds history 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10767 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13103-13104 

Phân loại: 940.5318 
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329. Từ Ngọc Nguyễn Lân. Nguyễn Trường Tộ - Người Việt Nam sáng suốt nhất ở 

thời kỳ rối ren nhất trong lịch sử Việt Nam. / Từ Ngọc Nguyễn Lân. - H. : Thông tấn, 

2024. - 136 tr : ảnh ; 20 cm. - 2000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Lân. - Thư mục: tr. 7 

Tóm tắt: Giới thiệu các quan điểm của Nguyễn Trường Tộ về cải cách giáo dục, 

kinh tế, văn hoá và chính trị. Từ những vấn đề học thuật, nông chính, thuế khoá, đến 

cải lương phong tục, khai khoáng, quân sự và ngoại giao, thể hiện tầm nhìn xa trông 

rộng của Nguyễn Trường Tộ cho một xã hội văn minh và hiện đại 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38051 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54181-54182 

Phân loại: 959.7029092 

330. Nguyễn Văn Hầu. Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang. / 

Nguyễn Văn Hầu . - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 341 tr : ảnh, 

lược đồ ; 20 cm. - 1000b 

Tóm tắt: Giới thiệu về dòng đời, bối cảnh lịch sử và những cuộc khai hoang; Phả 

hệ, bản đồ, hình ảnh và các văn liệu liên quan về Thoại Ngọc Hầu 

Từ khóa: Nguyễn Văn Thoại, 1761-1829, Tướng, Việt Nam 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38086 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54241-54242 

Phân loại: 959.7029092 

331. Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm. / Dương Đình Thảo, Dương Trung Quốc, 

Đinh Xuân Lâm,... . - In lần thứ 5. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 437 tr : ảnh ; 

23 cm. - 1000b 

Phụ lục: tr. 413-437 

Tóm tắt: Gồm những bài viết của nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu... viết về tiểu sử, 

sự nghiệp và những đóng góp của giáo sư Trần Văn Giàu ở cả ba khía cạnh: nhà cách 

mạng, nhà giáo và nhà khoa học 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10761 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13111-13112 

Phân loại: 959.704092 

332. Trần Trọng Kim. Việt Nam sử lược. : = 越南史略 = Précis d'histoire de Việt Nam 

: Ấn bản kỷ niệm 100 năm Việt Nam sử lược xuất bản lần đầu / Trần Trọng Kim . - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2023. - 644 tr : ảnh, bảng ; 26 cm. - 2000b 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét chính yếu của lịch sử Việt Nam qua các thời đại 

thượng cổ (kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu), thời đại Bắc thuộc (kể từ 

khi vua Vũ Đế nhà Hán lấy hết Nam Việt của nhà Triệu), thời đại tự chủ (kể từ nhà 

Ngô, nhà Đinh cho đến Sơ diệp nhà Hậu Lê), Nam Bắc phân tranh (kể từ khi nhà Mạc 

làm sự thoán đoạt cho đến nhà Tây Sơn) và cận kim thời đại (kể từ vua Thế Tổ bản 

triều cho đến cuộc Bảo hộ bây giờ) 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10743 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13060 

Phân loại: 959.7 

333. Nguyễn Văn Hầu. Việt sử kinh nghiệm. : Lịch sử tranh đấu với những bài rút 

kinh nghiệm / Lạc Tử, Nguyễn Văn Hầu ; Hiệu đính: Lê Hữu Phước. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 179 tr ; 20 cm. - 1000b 

Thư mục: tr. 178-179 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về lịch sử Việt Nam tập trung vào những giai 

đoạn chiến tranh và dựng xây đất nước. Phân tích các yếu tố dẫn đến thành công và 
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thất bại trong lịch sử, từ đó đúc kết thành những bài học kinh nghiệm quý báu mà cha 

ông ta đã để lại cho ngày nay 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.38084 

Kho mượn (VNX.): MVNX.54245-54246 

Phân loại: 959.7 

334. Hoàng Đạo Thành. Việt sử tân ước toàn biên. / Hoàng Đạo Thành ; Trần Thị 

Cẩm Ly dịch và giới thiệu ; Nguyễn Thị Thảo hiệu đính. - H. : Văn học, 2024. - 311 tr 

; 24 cm. - 500b 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bộ sách Việt sử tân ước toàn biên. Giới thiệu về 

tác giả, văn bản và miêu tả hình thức và kết cấu của văn bản; hệ thống giáo dục của 

Việt Nam thời phong kiến; những vấn đền liên quan đến việc biên soạn và nội dung 

của văn bản này. Chỉ ra những điểm tiến bộ và ý nghĩa của nó đối với lịch sử cũng như 

văn hóa Việt Nam 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10762 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13097-13098 

Phân loại: 959.7 

335. Võ Văn Kiệt: Người thắp lửa. / Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Quang Nghị, Nguyễn 

Mạnh Cầm... . - In lần thứ 6. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 543 tr : ảnh ; 23 

cm. - 1000b 

Thư mục: tr. 542-543 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử quá trình hoạt động cách mạng trong kháng chiến 

chống Mỹ đến khi trở thành thủ tướng chính phủ của thủ tướng Võ Văn Kiệt, đặc biệt 

một số mốc quan trọng trong những quyết sách của ông đối với nền kinh tế Việt Nam 

như chính sách kinh tế, xây dựng đường dây 500kw. Ngoài ra còn những bài viết của 

những người thân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từng công tác cùng ông về nhân cách, 

đạo đức, nghị lực cách mạng, lý tưởng cộng sản của ông lúc sinh thời... cùng nhiều 

khía cạnh đa chiều khác 

Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.10787 

Kho mượn (VVX.): MVVX.13137-13138 

Phân loại: 959.704092 

 


